
Tại sao sau khi bị muỗi đốt nếu dùng nước 
xà phòng bôi lên lại có thể chữa được ngứa?

Chúng ta đều đã từng bị muỗi đốt, cảm giác thật là khó chịu. Trên 
da nổi lên nlrững nốt rất ngứa, gãi nlaẹ thì không hết ngứa, nếu gãi mạnh 
thì sẽ làm rách da và râ't đau. Khi bị muỗi đốt, có khi phải mấy ngày sau 
mói hết vết muỗi đốt.

Khi bị muỗi đốt, chúng không chỉ hút mất một ít máu của chúng ta, 
chúng còn tiêm vào cơ thể ta một số chất độc dạng lỏng. Độc tô của các 
loại côn trùng, như ong, kiến, muỗi đều giống nhau, trong đó đều có 
cùng một thành phần là axit kiến. Loại axit này có tên là axit kiến là do 
chúng được tìm thấy đầu tiên trên cơ thể kiến, chúng còn được gọi là axit 
giáp, là một dịch thể có tínli axit và có tính ăn mòn râ't cao. Chỉ cần có 
một lượng nhỏ axit kiến trong bắp thịt của bạn, tuy là không nguy hiểm 
đến tính miạng, nhưng chúng sẽ Icàm cho da và cơ bắp của chúng ta bị 
viêm cục bộ, nổi những vết mẩn trên da, làm cho chúng ta có Ccảm giác 
đau và ngứa.

Các chất có tính axit có thể tham gia phcán ứng hoá học vói các chất 
có chứa kiềm tạo ra một chất kliác, trong hoá học gọi đó là tác dụng 
trung hocà. Axit kiến là một chất có chứa axit, muốn locại trừ đưcx: nó, 
đương nhiên là có thể dùng các chất có chứa kiềm, trong số các chất có 
chứa kiềm thì xà phòng Icà chất mà chúng ta thường thấy Icà phổ biến nhất 
và dễ kiếm nhất. Nếu dùng xà phòng đặt lên trên nốt bị kiến cắn thì xà 
phòng khó có thể tan ra Vcà thấm vào bên trong cơ bắp của chúng ta để 
thực hiện chức năng làm trung hoà axit kiến, nhưng nếu dùng nước xà 
phòng thì hiệu quả sẽ rất nhanh và rất tốt. Thoa một chút nước xà phòng 
đặc lên noi bị kiến và muỗi cắn, các chất có chứa kiềm sẽ thấm vào trong 
Vtà Icàm trung hoà axit kiến, triệu chứng viêm và cảm giác đau sẽ hốt dần.

Lần sau, khi bị muỗi đốt, bcỊn có thể bôi một chút nước xà phòng lên 
chỗ bị cắn để Icàm cho hết ngứa và hết đau.
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Tại sao glixẽrin lại có thể giữ được độ ẩm cho da?
Vào mùa đông giá rét, da của chúng ta rất dễ bị khô và mất đi tính 

đàn hồi. Để bảo vệ da, người ta thường thoa lên da các loại kem mỡ, như 
sáp (vadolin), kem bcảo vệ da, kem bảo vệ da tay..., trong đó có nhiều 
người sử dụng glixêrin (dầu cam). Dầu cam mà ngưòi ta thường dùng 
thực chất là dầu cam dưcVi dạng dung dịch nước. Do dầu cam có mùi nhẹ 
nhàng, có vị ngọt, giá thcành tương đối rẻ, hiệu quả bảo vệ da lại tốt nên 
thường được mọi ngưòi tin dùng.

Dầu cam nguyên chất tồn tại dưói dạng tinh thể không màu, nóng 
chảy ở nhiệt độ lớn hơn l / t .  Dầu cam phổ biến thường có chữa một 
lượng nhỏ các phân tử nước và tạp chất, tồn tcỊÌ dưới thể lỏng và không 
có màu, không mùi. Do chúng có vị ngọt, thường tồn tại dưới dạng dịch 
thể có tính kết dính nên ngưòi ta gọi chúng là dầu cam. Thực ra, chúng 
không phải là một loại dầu, tên hoá học của chúng là glycerol. Glycerol 
không độc và có vị ngọt, chúng còn có tính dễ hút nước và dễ tan trong 
nước. Dùng dung dịch nước dầu cam thoa lên da, lọi dụng tmh dễ hút 
nước của dầu cam có thể bảo đảm giữ được các phần tử nước cho da, 
chống cho da bị khô. Vì vậy có tác dụng bảo vệ da.

Tính háo nước của dầu cam nguyên chất và dầu cam có nồng độ 
đậm đặc đều rất cao, không chỉ có thể hấp thụ được các phần tử nước có 
trong không klií, mcà còn có thể hấp thụ được các phần tử nước có trong 
da. Khi thoa loại dầu cam này lên da, không những không có tác dụng 
bảo vệ da, ngược lại còn làm mất đi lượng nước trên da và làm cho da bị 
khô. Kinh nghiệm cho thấy, loại dầu cam có chứa 20% nước có tác dụng 
bảo vệ da tốt nhất.

Dầu cam là một loại nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hoá 
học, nó có rất nhiều tác dụng trong công nghiệp. Trong thành phần của 
dầu cam sử dụng trong công nghiệp có rất nhiều các loại tạp chất khác 
nhau, nó thường có màu vàng và có mùi khó chịu. Các loại dầu cam này 
có tác dụng kích thích không tốt đối vói da của chúng ta, tuyệt đối không 
được dùng để thoa lên da của chúng ta.
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Tại sao thuốc uốn tóc 
có thể làm cho tóc cong được?

Có ngưòi nói rằng, mái tóc ỉà bộ mặt thứ hai của con người. Một số 
người cho rằng, để làm cho mái tóc của chúng ta trở nên đẹp hon ngưòd 
ta thường sử dụng một một phương pháp để sửa sang mái tóc của chúng 
ta, làm thay đổi kiểu dáng của mái tóc, để tạo cho mái tóc của chúng ta 
có kiểu dáng lưọn sóng,.bồng bềnh.

Trước đây, những người thợ uốn tóc thường sử dụng phương pháp 
uốn tóc bằng điện hoặc bằng nhiệt để thay đổi kiểu dáng của mái tóc. 
Uốn tóc bằng điện hoặc bằng nhiệt là những phương pháp uốn tóc thông 
thường, nguyên lí của nó là làm cho tóc mềm ra trong điều kiện nhiệt độ 
cao và có tác dụng của lưu huỳnh, sau đó dùng lực để uốn và làm thay 
đổi kiểu dáng của mái tóc. Nhưng, những kiểu tóc được tạo ra bằng 
phương pháp này sẽ không giữ được lâu, thậm chí còn gây ảnh hưởng 
xấu đến độ khoẻ của tóc, sau đó những phương pháp này đã bị phương 
pháp uốn tóc nguội dần dần thay thế. Phương pháp uốn tóc nguội còn 
được gọi là uốn tóc bằng phương pháp hoá học, chủ yếu là sử dụng 
thuốc uốn tóc nguội. Tại sao thuốc uốn tóc lại có thể tạo ra được những 
mái tóc lược sóng?

Thuốc uốn tóc nguội là một mĩ phẩm có thể làm thay đổi kiểu dáng 
của mái tóc, làm cho mái tóc của chúng ta cong theo ý thích trong điều 
kiện nhiệt độ thường. Thành phần chủ yếu của nó gồm có hai loại: loại 
thứ nhất là thuốc hoàn nguyên được tạo ra từ nước tinh khiết pha vói 
amoniom axit sunphua hidro hai lần và thuốc làm ẩm. Loại thứ hai là 
thuốc oxi hoá (hoặc còn gọi là thuốc cố định), chủ yếu là peoxit axit natri 
boric và dung dịch oxi già nồng độ từ 3 đến 6% (tên hoá học gọi là peoxit 
hidro). Khi sử dụng thuốc uốn tóc nguội để tạo dáng cho mái tóc, trước 
tiên cần dùng thuốc hoàn nguyên có tính kiềm để làm cho tóc trở nên 
mềm hơn, làm cho các thành phần muối và lưu huỳnh có trong tóc tách
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ra khỏi nhau, sau đó tiến hành uốn, tạo dáng cho mái tóc tuỳ theo ý thích 
của từng người. Sau đó dùng thuốc ôxi hoá làm cho thành phần muối và 
lưu huỳnh có trong tóc kết họp lại vói nhau để định hình kiểu tóc. 
Những kiểu tóc được tạo ra nhờ sử dụng loại thuốc uốn tóc nguội này 
thường giữ được kiểu dáng lâu hon so vói các kiểu tóc được uốn bằng các 
phương pháp thông thườiag.

Do thuốc uốn tóc nguội là một loại mĩ phẩm có tính kiềm, nên nếu 
sử dụng chúng trong một thòi gian dài thì sẽ làm giảm thành phần chất 
béo có trong tóc. Vì vậy, để bảo vệ sự óng mượt của tóc, trong quá trình 
sản xuất loại thuốc uốn tóc nguội ngưòi ta thường cho thêm một số loại 
vitamin, protein và các chất có chứa chất béo có tác dụng nuôi dưỡng tóc.

Nhưng, điều cần chú ý là thiếu niên không nên uốn tóc, ngưòi lớn 
cũng không nên uốn tóc thường xuyên. Ngoài ra, một số người còn có 
thể bị mẩn ngứa, phát ban đau đầu do bị dị ứng vói thuốc nhuộm tóc 
nguội. Vì vậy, trước khi sử dring cần thử phản ứng trên da, nếu có biểu 
hiện dị ứng thì không nên sử dụng.

Tại sao kem chổng nắng 
lại có thể giúp da tránh dược cháy nắng?

Vào những ngày có cánh nắng mặt tròi, khi tiến hành các hoạt động 
ngoài tròi, đặc biệt là khi đi tắm biển, da của chúng ta rất dễ bị ánh nắng 
mặt tròi làm cho đen sạm lại.

Nguyên nhân là do ánh nắng mặt tròi làm cho da của chúng ta đen 
lại là do tác dụng của những tia tử ngoại có trong árủi nắng mặt tròi. Tia 
tử ngoại là một loại tia sáng có bưóc sóng bằng l/10000000°cm. Nếu bị 
chiếu xạ bởi các tia tử ngoại mạnh có trong ánh nắng mặt trời trong thòi 
gian dài, da của chúng ta sẽ bị tổn thương, nghiêm trọng có thể làm cháy 
bỏng, gày cảm giác đau đớn, tạo ra các nốt đỏ, thậm chí còn làm trơn da 
của chúng ta. Để phòng chống các tia tử ngoại làm tổn thương da có thể 
thoa một chút kem chống nắng lên da.

Thành phần chủ yếu của kem chống nắng là este bạc hà axit salixilic, 
este benzin axit salixilic, este bạc hà axit bendoic, este axit bendoic
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amin... Những chất này có tác dụng rất tốt trong việc hấp thụ các tia tử 
ngoại. Sản phẩm dùng để chống nắng có rất nhiều chủng loại khác nhau, 
như dung dịch chống nắng, dầu chống nắng và nước xịt dạng sưong. 
Nước xịt dạng sưong là loại sản phẩm chống nắng được sử dụng rộng rãi 
nhất, nó vừa duy trì được độ ẩm cho da vừa không làm nhờn da mà còn 
rất tiện dụng mang theo và nó là sản phẩm chống nắng được các du 
khách yêu thích mang theo. Đặc biệt là khi bạn đi tắm biển, chúng tôi 
khuyên bạn nên thoa một chút kem chống nắng lên làn da của mình, việc 
này một mặt làm cho bạn cảm thấy sảng khoái hơn khi tắm, làm cho bạn 
quên đi cảm giác bị mặt tròi thiêu đốt, mặt khác do tác dụng phản xạ ánh 
sáng của nưóc biển làm cho tia tử ngoại mặt tròi càng mạnh lên và làm 
cho khả năng bị đốt cháy của làn da tăng lên. Hầu hết làn da của rìhững 
người đã từng đi tắm biển so vói làn da của những ngưòi chưa từng đi 
tắm biển đều đen hon rất nhiều, điều này có thể bạn cũng biết.

Có loại giấy nào chịu được lửa không?
Trước đây, khi đi du xuân hoặc du lịch ở những noi xa, chúng ta 

luôn cần phải mang theo những vật dụng nấu nướng phục vụ chế biến 
các món ăn để tận hưởng cảm giác thoải mái mà thiên nhiên ban tặng cho 
con ngưòi. Mà mỗi lần như vậy, bạn đều cần phải mang theo những 
dụng cụ nấu nướng rất nặng nề. Nhưng, ngày nay, bạn có thể hoàn toàn 
yên tâm và thoải mái hon vì người ta đã phát minh ra một loại nồi giấy. 
Loại nồi này được làm từ giấy, hai bên được tráng một lóp nhôm mỏng 
có tác dụng dẫn nhiệt rất nhanh, sử dụng rất tiện lọi, có thể dùng để nấu 
ăn, làm bánh, ngoài ra còn có thể dùng để rán trứng nữa. Các nưóc Mỹ, 
Nhật Bản và Thuỵ Điển đã dùng một loại đá silic tinh khiết để sản xuất 
ra một loại giấy dán tường. Kể cả khi nhiệt độ lên tói 1.000”c  thì loại giấy 
này vẫn không hề bị thiêu cháy. Tại sao những loại giấy này lại không bị 
cháy, đó là do xuất phát từ thành phần và nguyên liệu của loại giấy này.

Các loại giấy thông thường mà chúng ta sử dụng hàng ngày được làm 
từ các loại sợi tự nhiên. Đó là quá trmh nghiền nhỏ các loại sọi được lấy từ 
tre, nứa, gỗ và các loại thực vật. Sau đó qua quá trình xử lí bằng thuốc, làm 
trắng, nghiền thành bột và sấy khô. Sau quá trình đó, các thcành phần

-  120-



không phải dạng sọi có trong thực vật đã được cơ bản loại bỏ, còn lại trong 
giấy chủ yếu là ba nguyên tố clo, hidro và oxi. Khi tiếp xúc vói lửa, các loại 
giấy thông thưòng sẽ tham gia phản ứng vói oxi có trong không khí và bốc 
cháy. Những loại giấy rủiư vậy thì không thể bọc được lửa. Giấy chịu lửa 
được làm từ các chất vô cơ như sợi khoáng chất và sợi tổng họp nên rất 
khó bị thiêu cháy. Ví dụ như loại giấy được làm từ sọi thuỷ tinh chẳng 
hcỊii, thành phần của loại giấy này là silic điôxit. Từủi chất hoá học của silic 
điôxit rất ổn địiih, không tham gia phản ứng vói oxi. Vì vậy loại giấy được 
làm từ silic điôxit có thể chịu được nlaiệt độ lên tói 700°c mà vẫn không bị 
cháy; ngoài ra còn có một loại giấy khoáng chất khác được làm từ sọi 
diconi oxit, chúng có thể chịu được nhiệt độ lên tói hơn 2000“c , đương 
nhiên là loại giấy này không thể bị lửa thiêu cháy!

Sau khi được xử lí bằng các loại thuốc chịu lửa, như clo hữu cơ, các 
loại giấy thường cũng có khả năng chịu nhiệt không bị lửa thiêu cháy. 
Các loại giấy này thường được sử dụng để in ấn các loại văn kiện, tài 
liệu, tm phiếu quan trọng... Chúng không hề sợ bị lửa thiêu cháy, kể cả 
trong điều kiện nhiệt độ cao.

Ngày nay, ngưòi ta đã đưa các loại giấy chịu lửa vào ứng dụng trong 
ngành hàng không. Cùng vói sự phát triển của khoa học kĩ thuật, những 
đặc tính ưu việt của loại giấy chịu lửa sẽ được ứng dụng rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực khác.

Tại sao đèn nash lại có thế phát ra được 
ánh sáng trắng mạnh như vậy?

Khi tiến hành chụp ảnh trong điều kiện thòi tiết xấu, ánh sáng 
thường không đủ, để bổ sung thêm ánh sáng, những ngưòi thợ chụp ảnh 
sử dụng thêm đèn flash. Trong khoảnli khắc bấm máy, đèn llash sẽ phát 
ra một chùm ánh sáng cường độ mạnh đến mức làm chói mắt chiing ta, 
chỉ trong nháy mắt khi ánh sáng đèn flash phát ra là ngưòi thợ chụp ảnh 
đã chụp xong một kiểu ảnh.

Trong điều kiện không đủ ánh sáng, nếu chụp ảnh thì sẽ không đủ 
ánh sáng để lóp từ dưới đáy phim âm bản hình thành phản úng, như vậy
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ảnh sẽ bị đen. Sau khi cliiếu đèn flash, ánh sáng cực mạnh của đèn sẽ làm 
tăng thêm cường độ chiếu sáng cho các hiện vật và môi trường xung 
quanh, làm tăng thêm độ chiếu sáng cho lóp từ dưới đáy phim âm bản. 
Thậm chí còn có thể chụp được trong điều kiện ban đêm, vì ánh sáng cực 
mạnh của đèn flash làm cho các sự vật và môi trường xung quanh trở 
nên rõ nét như ban ngày. Tại sao máy ảnh lại chỉ có thể phát ra được ánh 
sáng cực mạnh trong khoảng thòi gian cực ngắn như vậy?

Trước đây, ánh sáng cực mạnh của đèn chiếu trong máy ảnh chủ 
yếu nhờ ánh sáng của Mg và AI khi chúng bị đốt cháy. Gần đây, người ta 
đem trộn magiê vói kali clorat để làm thành vật liệu chiếu sáng. Nguyên 
nhân là do, trong điều kiện nhiệt độ thường thì magiê phản ứng rất chậm 
vói khí oxi, nhưng trong điều kiện nhiệt độ cao thì bột magiê phản ứng 
rất nhanh vói khí oxi. Khi sử dụng đèn chiếu sáng, bột magiê bị đốt cháy 
rất mạnh trong điều kiện có khí oxi và làm sản sinh một lượng nhiệt rất 
lón, từ đó phát ra một loại ánh sáng trắng làm chói mắt chúng ta. Khí oxi 
được phân giải từ kali clorat trong điều kiện nhiệt độ cao càng làm cho 
magiê sẽ bị đốt cháy nhanh hon, toàn bộ quá trình phản ứng diễn ra 
trong khoảng thòi gian không quá một giây. Nhưng, giá thành của bột 
magiê tương đối đắt, hon nữa quá trình đốt cháy bột magiê không an 
toàn nên ngưòi ta đã nghiên cứu và chê tạo ra đèn chiếu sáng sử dụng 
bột nhôm. Ngưòi ta đựng bột nhôm và khí oxi vào trong một chiếc ống 
thuỷ tinh, khi chụp ảnh, dưới tác dụng của nhiệt độ, bột nhôm sẽ phản 
ứng vói khí oxi, tạo thành một chất rắn có tên alumin màu trắng và phát 
ra ánh sáng màu trắng đủ để chiếu xuyên tói lóp từ dưód đáy phim âm 
bản. Cũng giống như bột magiê, thòi gian phát sáng của đèn chiếu sáng 
được làm từ bột nhôm cũng không kéo dài quá một giây. Do các loại đèn 
chiếu sáng này chủ yếu dựa vào magiê và nhôm để chiếu sáng, vì vậy 
cần phải thay nguyên liệu đốt cháy cho các loại đèn này.

Hiện nay, các loại đèn chiếu sáng chủ yếu là đèn điện tử, nó hoàn 
toàn khác so vói các loại đèn chiếu sáng truyền thống dựa vào quá trình 
đốt cháy Mg và AI để phát sáng, loại đèn điện tử này phát ra ánh sáng là 
nhờ quá trmh chuyển hoá điện năng được tích luỹ từ pin được lắp trong 
máy ảnh, vì vậy đèn chiếu sáng điện tử có thể sử dụng được liên tục. 
Thời gian chiếu sáng của đèn chiếu sáng điện tử càng ngắn hơn nữa so 
vói loại đèn chiếu sáng truyền thống, nó chỉ kéo dài trong khoảng 0.001 
giây. Do đó ánh sáng của loại đèn này chỉ diễn ra trong nháy mắt.

122



Tại sao hưdng muỗi lại có khả năng 
làm cho muỗi sợ và bay đi?

Vào lúc giao thòi giữa mùa hạ và mùa thu thường có rất nhiều muỗi. 
Từng đàn từng đàn muỗi bay vo vo làm cho chúng ta rất khó chịu, đó 
còn chưa kể đến tác hại hút máu của chúng. Loài quỷ hút máu này thực 
sự nguy hiểm, chúng làm lây lan các loại bệnh truyền nhiễm qua đường 
máu, như bệnh viêm não... Để trừ khử loài muỗi, con ngưòi đã áp dụng 
nhiều biện pháp kliác nhau, trong đó sử dụng hưong muỗi là một trong 
những biện pháp thường được sử dụng. Tại sao hưong muỗi lại có tác 
dụng xua đuổi muỗi?

Chỉ cần chúng ta quan sát một chút thành phần chủ yếu của hương 
muỗi là có thể lí giải được tại sao hương muỗi lại có khả năng xua đuổi 
muỗi. Thành phần chủ yếu của hương muỗi là thuốc sát trùng, thông 
thường là este cúc trừ sâu, độc tứìh của loại este này rất thấp. Ngoài 
thuốc sát trùng ra, thành phần của hương muỗi còn có chất kết dứìh, 
thuốc chống thối rữa, thuốc hỗ trợ cho phản ứng cháy xảy ra. Khi đốt 
hương muỗi, thuốc hỗ trợ phản ứng cháy sẽ có tác dụng làm cho hương 
muỗi cháy tốt hơn. 92% các chất có trong thành phần của hương muỗi sẽ 
bay hoi trong điều kiện nhiệt độ cao, hoi nước được tạo thành trong quá 
trình đốt hương muỗi sẽ bay vào trong không khí, este cúc trừ sâu có 
hiệu quả cao trong việc diệt trừ muỗi, nó có thể phá huỷ toàn bộ hệ 
thống thần kừửi và hệ thống hô hấp của loài muỗi. Ngoài ra, để tăng 
thêm hiệu quả diệt trừ muỗi, người ta còn bổ sung một lượng thuốc trừ 
sâu nhất định vào trong một số loại hương muỗi. Các loại thuốc trừ sâu 
đó chủ yếu là các loại thuốc trừ sâu clo hữu cơ, thuốc trừ sâu phốt pho 
hữu cơ, thuốc trừ sâu có chứa este axit amừi hữu cơ. Khi đốt hương muỗi, 
các loại thuốc trừ sâu này sẽ sinh ra hoi nước, trong hoi nước có chứa 
phenon, benzen, một lượng nhỏ chì, cadimi và nhiều chất khác có tác 
dụng xua đuổi và diệt trừ muỗi.
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Có thể nói rằng, vào mùa muỗi sinh sôi nảy nở, sử dụng hưong 
muỗi để xua đuổi và diệt trừ loài muỗi đáng ghét là một biện pháp tương 
đối tốt. Nhưng, do trong hương muỗi có chứa một sô thành phần hoá học 
nên bên cạnh việc xua đuổi và diệt trừ muỗi thì hương muỗi cũng có 
những độc hại nhất định đối vói cơ thể con người. Vì vậy, khi sử dụng 
hương muỗi cần phải thận trọng. Khi chọn mua hương muỗi cần phải 
chú ý chọn những nắm hoặc hộp hương muỗi chưa bị biến chất. Ngoài 
ra, với diện tích phòng 15 m̂  tốt nhất chỉ cần đốt một vòng hương muỗi, 
không nên vì muốn nhanh chóng đuổi muỗi đi mà đồng thòi đốt nhiều 
vòng hương muỗi cùng một lúc. Nếu đốt nhiều hương muỗi vào buổi tối 
sẽ làm cho con người cám thấy khó thớ, gây đau đầu và mỏi mệt, trường 
hợp nghiêm trọng có thể gây trúng độc. Những ngưòi dị ứng vói hương 
muỗi thì không nên sử dụng hương muỗi để diệt trừ muỗi.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một loại hưong muỗi mói, loại 
hương muỗi mói đó chủ yếu sử dụng mỡ làm thuốc sát trùng. Hiệu quả 
diệt muỗi của loại hương này rất cao, vừa ít khói mà cũng ít độc hại, vừa 
tiện lọi mà cũng rất an toàn. Loại hương này đã được sản xuất và phổ 
biến trên diện rộng. Để tránh hương muỗi gây ra những tác dụng phụ 
đối vói con ngưòi, cần thường xuyên thay đổi nhiều biện pháp khác nliau 
để phòng chống muỗi. Ví dụ như việc lựa chọn hương muỗi chẳng hạn, 
cần chọn các sản phẩm ít độc tố nhưng hiệu quả diệt trừ muỗi cao.

Xăng và dầu mdzut khác nhdu ồ điểm gì?
Máy kéo làm việc trên đồng ruộng, xe hoi hoạt động lưu thông trên 

đường phố, máy bay động cơ phản lực bay trên tròi. Hoạt động của 
những phương tiện này đều không tách ròi xăng hoặc dầu mazut. Vậy 
xăng và dầu mazut có gì khác nhau?

Xăng và dầu mazut đều được tinh luyện từ dầu mỏ. Thành phần 
chủ yếu của chúng đều là chất hỗn họp của oxit cacbon. Oxit cacbon là 
tên gọi chung của một loại chất do nguyên tử cacbon và nguyên tử oxi 
tạo thành. Điểm sôi của oxit cacbon tăng lên tuỳ theo sự gia tăng 
nguyên tử cacbon trong phân tử. Khi tăng nhiệt, oxit cacbon ở điểm sôi 
thấp sẽ chuyển đổi thành khí trước. Qua quá trình làm nguội, nó được
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tách ra trước. Khi nhiệt độ tăng cao, oxit cacbon ở nhiệt độ sôi cao lại 
tiếp tục khí hoá, làm nguội. Như vậy, có thể tách ra được các chất ở 
nhiệt độ sôi khác nhau. Quá trình như vậy hoá học gọi là quá trìnli lọc, 
những thành phần được lọc ra gọi là chất chiết xuất. Xăng và dầu chính 
là chất chiết xuất được lọc ra từ dầu mỏ.

Quá trmh lọc được tiến hành trong một chiếc tháp lọc cao. Klii nâng 
nhiệt độ chưng lọc lên, oxit cacbon trong dcầu mỏ có từ 8 đến 10 nguyên tử 
cacbon sẽ được tách ra. Đây chính là chất chiết xuất xăng có lượng ivliu cầu 
rất lón. Klai nâng nhiệt độ chưng lọc lên cacì nữa, chất chiết xuất có được 
chúah là chât chiết xuât dầu mazut. Sô nguyên tử cacbon có trong dầu mỏ 
thông thường từ 10 đến 16 nguyên tử. Nói chung, hiệu suất và công suâ't 
động cơ đốt trong sử dụng xăng cao hon so vói sử dụng dầu mazut.

Chất lượng của xăng có locỊi tốt có loại không tốt, đánh giá chất lượng 
của xăng dầu, ngưòi ta thường dùng đến chỉ số Octan. Klii xăng bị đốt 
cháy trong xilanli thường có tiếng nổ, như vậy nó sẽ làm giảm hiệu suất sử 
dụng của xăng. Theo nghiên cứu, chỉ số Octan càng cao, khả năng chống 
nổ càng tốt. Trưóc đây, ngưòi ta thường thêm vào trong xăng chất chì để 
làm chât chống nổ, nâng cao chỉ sô Octan trong xăng. Nhưng, chì là loại 
kim loại độc. Hiện nay, khi mà số lượng các phưong tiện cơ giới ngày càng 
nhiều, họp chất có chứa hàm lượng chì ở trong khí thải các loại động cơ 
thải ra đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các quốc gia đã kêu gọi 
sử dụng xăng không pha chì để bảo vệ môi trường. Có nước còn tìm tòi 
nghiên cứu ra các loại xe sử dụng xăng không pha chì.

So với xăng, tính năng chống nổ của dầu mazut tương đối tốt, không 
dễ xảy ra cháy nổ. Hơn nữa, hiệu suất sử dụng cũng cao. Giống nliư 
xăng, dầu mazut cũng được chia ra làm nhiều phẩm cấp. Thông thườiag, 
ngưm ta chia dcầu mazut ra làm dầu mazut hàng không và dầu mazut 
thông thường. Dầu mazut hàng không chủ yếu dùng làm nhiên liệu cho 
động cơ máy bay phản lực, còn dcầu mazut thông thường dùng làm nhiên 
liệu cho các loại máy kéo và làm chất tẩy rửa công nghiệp.

Cho dù là trong cuộc sống hàng ngày, sản xuất công nông ngliiệp hay 
trong lĩnla vực quốc phòng, xăng và dầu mazut đều đóng một vai trò vô 
cùng quan trọng. Vì thế, nó là một loại vật tư chiến lưọc cần tlứết phải có. 
Nưóc ta có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú. Cùng vói sự phát triển 
của công nghệ lọc dầu, các sản phẩm xăng và dầu mazut tinh luyện ra sẽ có 
chất lư ợ n g  ngcày Ccàng cao, đẩy nhanli tốc độ phát triển kinh tế nưóc ta.
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Nguồn tài nguyên thiên nhiên 
có phải là bất tận không?

Nguồn năng lượng là nguồn động lực của mọi hoạt động sống, sinh 
tồn. Không có năng lượng, không thể nói đến bất cứ đến điều gì. Các công 
trình nghiên cứu cho thấy, khỏi nguồn của cuộc sống được bắt đầu từ 
nhiều nguyên tô do năng lượng mặt tròi kích thích Trái Đất tạo ra, dần dần 
biến đổi tiến hoá mà sinh ra các loài động thực vật. Đưong nhiên, quá trình 
tiến hoá này xuất hiện từ rất lâu và diễn ra trong thòi gian dài. Ngay cả các 
nhà khoa học cũng không thể xác định chúih xác thòi gian. Cho đến ngày 
nay, năng lượng mặt tròi vẫn là nguồn năng lượng không thể tách ròi sự 
sinh trưởng của vạn vật. Nhưng, con ngưòi là một loại động vật cao cấp, 
không thoả mãn vói nguồn năng lượng của mặt tròi, học cách dùng lửa là 
một nguồn năng lưọng khác mà loài ngưòi t'ưn ra ngoài năng lượng mặt 
tròi. Do vậy, con ngưòi tìm tất cả mọi thứ có thể duy trì nguồn năng lượng 
nhiệt, tăng thêm nguồn năng lượng của lửa. Trước tiên, đó là các loại cây, 
cành lá. Rồi sau đó là than, dầu lửa, khí thiên nhiên... Sau khi phát minh ra 
điện, vai trò của lửa dường như được khẳng định thêm- nhiệt điện. Và sau 
đó, con ngưòi dần dần lợi dụng sức dòng nước, sức gió... để sản xuất ra 
điện. Bạn củng thấy đó, điều kiện cuộc sống của chúng ta hiện nay tiện 
nghi biết bao. Có thể thấy rằng, nguồn năng lượng mặt tròi và năng lượng 
nhiệt là hai nguồn năng lượng chủ yếu của con ngưòi.

Năng lượng mặt tròi là vĩnh cửu, như than, dầu lửa, khí thiên 
nhiên... Những nguồn nhiên liệu để duy trì lửa không phải là vô hạn. 
Chúng là nguồn tài nguyên có hạn trên trái đất. Rồi sẽ đến một ngày, 
nguồn tài nguyên này sẽ bị khai thác cạn kiệt. Đến lúc đó, lửa- nguồn 
năng lượng thứ hai của con ngưòi cũng sẽ bị tắt. Vậy thì phải làm thế 
nào? Các nhà khoa học đang hướng mục tiêu của mình vào đại dưong.

Trong nước biển, bình quân trong khoảng 6000 phân tử nước thì có 
01 phân tử nước nặng. Phân tử nước nặng do 02 nguyên tử Deuteri (D)
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và 1 nguyên tử oxi tạo thành. D còn có tên là H nặng, nó là một nguyên 
tố đồng vị của H. Năng lượng mà Ikg D giải phóng khi xảy ra phản ứng 
nhiệt hạch tưong đưong vói năng lượng khi đốt bốn vạn tấn than. Theo 
nghiên cứu, mỗi một lít nước biển chứa gần 0,02g D, năng lượng mà nó 
giải phóng khi xảy ra phản ứng nhiệt hạch tưong đưong vói năng lượng 
toả ra khi đốt 400 kg dầu mỏ. Tổng lượng nước biển ả  trên Trái Đất có 
khoảng 1,37 tỉ km .̂ Vì thế, tổng trữ lượng D có trong nước biển khoảng 
2,5 vạn tỉ tấn, tưong đưong vói năm trăm triệu tỉ tấn dầu mỏ. Vì thế, 
người ta nói, đọi đến một ngày, con người nghiên cứu nắm bắt được việc 
lọi dụng năng lượng nliiệt hạch của D, nguồn năng lượng của chúng ta 
dường như là vô tận.

Nhưng, hiện nay, chúng ta vẫn chưa thể dùng nguồn năng lượng 
khổng lồ này. Bôi vì năng lượng hạt nhân rất khó kiểm soát. Hiện tại, con 
ngưòi vẫn còn chưa nắm bắt được kĩ thuật khống chế điều khiển phản 
ứng rửiiệt hạch. Tuy ixhiên, chúng ta có thể tin tưởng rằng, rốt cuộc, con 
người nhất định sẽ kliống chế được kĩ thuật này, khiến cho nguồn năng 
lượng tiềm tàng này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích, cuộc sống con ngưòi.

Những vểt Sdn dính trên quần dO thì làm thế nào?
Khi quần áo bị dính những vết bẩn thông thường, ta chỉ cần nhúng 

vào nước, cho thêm vào đó một ít chất tẩy rửa, vò qua một lúc, quần áo 
của bạn sẽ trở lên sạch sê như mói. Nhưng, nếu như trên quần áo của bạn 
có dính vết son, dù bạn có dùng chất tẩy rửa cũng không thể nào giặt 
sạch đưcx:. Đối vói những vết bẩn thông thưòng trên quần áo thì chỉ cần 
chất tẩy rửa là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng, đối vói những vết son thì 
không có tác dụng gì Ccả. Bỏi vì, những vết bẩn thông thường được hình 
thành chủ yếu từ bụi bẩn, vết mỡ, mồ hôi... Các phân tử chất tẩy rửa và 
chất bẩn có thể hoà tan được, nhờ tác dụng của nước mà tách vết bẩn ra 
khỏi quần áo. Nhmig, chất son lại không thể hoà tan cùiag vói các phân 
tử chất tẩy rửa. Vì vậy, chúng không có tác dụng loại trừ vết bẩn.

Vậy có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này không?
Son mặc dù không sợ nước, nliưng lại có thể bị các dung dịch hữu cơ 

như ê te, xăng... hoà tan. Quần áo có dính son, bạn có thể nhờ đến sự
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giúp đỡ của những chất tẩy rửa hữu cơ này. Nếu như quần áo của bạn 
vừa bị dứủa son, bạn có thể bôi một chút xăng lên vị trí bị dínli sơn rồi vò 
nhẹ thì có thể tẩy vết son đi được. Đối vói những vết son đã dính từ lâu 
lên quần áo, thì bạn có thể dùng dung dịch hỗn họp của ê te và dầu 
thông đê loại bỏ vết son đó. Đưong nhiên, sử dụng chất tẩy hữu cơ chỉ có 
thể hoà tan được vết sơn dính trên bề mặt quần áo. Nếu như muốn quần 
áo không còn dínli vết bấn thì bạn còn cần phải dùng chất tẩy thông 
thường để vò và giặt sạch bằng nước.

Thuốc màu và thuốc nhuộm có điềm gì khác nhau?
Nếu như có người hỏi bạn: thuốc màu và thuốc nhuộm là một chất 

phải không? Có thể bạn trả lời không chút ngập ngừng rằng: thuốc màu 
và thuốc nhuộm là một chất, thuốc màu chính là thuốc nhuộm, thuốc 
nhuộm chmh là thuốc màu. Dù sao, chúng cũng là một chất có màu sắc. 
Thực ra, câu trả lời của bạn hoàn toàn sai lầm.

Thuốc màu và thuốc nhuộm là hai loại chất có màu nhưng tứih chất 
khác nhau. Mặc dù, chúng đều là thành viên của đại gia đ'mh màu sắc, 
nhưng thành phần hoá học của chúng không giống nhau, tính chất cũng 
khác nhau.

Xét từ cấu tạo lìoá học, thuốc màu là một chất vô cơ. Nó được xuất 
phát từ các chất khoáng, ví dụ bột đá vôi từ canxi cacbonat (CaCO^), màu 
hồng sắt từ Fe2 0 3 ... Đa số thuốc màu đều không hoà tan trong nước hay 
dầu. Thuốc nhuộm có klaả năng che phủ rất mạnh. Trộn lẫn thuốc màu 
và sơn vói nhau thì có thể chế ra được rủìững chất quét phủ có màu sắc 
khác nlrau. Ngoài ra, thuốc màu còn là nguyên liệu chế ra các loại mực 
dâu có màu khác nhau. Nó cũng còn là chất phối màu của cao su, nhựa, 
đồ gốm sứ...

Thuốc nhuộm phần lớn được chiết tách từ các chất hữu cơ thiên 
nhiên và cũng có loại được sản xuất bằng các chất nhân tạo. Nó thuộc 
loại chất hữu cơ. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể dễ dàng kết họp 
được vói sợi. Nếu nliư thuốc nhuộm được kết họp cùng vói chất dung 
môi nhuộm thì nó có thể bám chắc trên bề mặt chất vải, tô điểm, đem lại 
màu sắc tưoi đẹp cho các loại vải. Phần lớn các loại thuốc nliuộm đều có 
thể tan trong nước. Cho dù không dễ tan trong nước, nhưng sau khi trải
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qua xử lí, nó cũng có thể hoà tan được. Như vậy, nó mói có thể nhuộm 
màu cho chất liệu vải.

Thuốc màu và thuốc nhuộm có những vai trò, tác dụng khác nhau, 
mỗi loại đều có chức năng của mình. Nếu như coi thuốc màu như thuốc 
nhuộm, khi cầii dùng thuốc nhuộm lại dùng thuốc màu, như vậy mọi 
việc sẽ locạn hết, bạn thử nghĩ xem có đúng vậy không?

Vải hod được nhuộm như thế nằo?
Những tấm vải hoa vốn dĩ không có hoa văn gì cả, cho dù nó được 

dệt bằng máy thủ công hay dệt bằng máy móc công nghiệp thì màu vải 
dệt ra không khác gì vói màu sọi đem dệt ban đầu. Điều duy nhất có thể 
làm là dệt những tấm vải có kẻ sọc bằng phương pháp tách sợi. Nếu như 
dùng phưong pháp đổi thoi để dệt vải caro thì tuy phức tạp nhưng cũng 
có thể thực hiện được. Muốn dệt một lần mà ra được các loại vải có màu 
sắc khác nhau thì đó là điều không thể. Các nhà xưởng không thể dệt ra 
được vải hoa. Vậy những bộ quần áo vải hoa mà chúng ta dùng được lấy 
từ đâu ra? Công việc tạo hoa văn màu sắc này chính là do quá trìnla 
nhuộm vải thực hiện.

Nhà máy nhuộm tiến hành nhuộm vải cũng giống như xưởng in in 
ra những bức tranh nhiều màu sắc.

Những tấm vải được xưởng dệt sản xuất ra, thể hiện đúng màu sắc 
bản gốc của nó. Những tấm vải loại này được gọi là vải thô. Trên mặt vải 
có rất nhiều sọi vải nhỏ và vết nến. Những tạp chất này ảnli hướng đến 
việc bcắt mcàu của vải, vì vậy cần phải tẩy sạch. Bước đầu tiên là cho vào 
đó chcất thẩm thấu, cũng có loại vải cần phải trải qua công đoạn tẩy 
trắng... để giúp cho vải thô tăng thêm tính hút màu và chất lượng vải. 
Sau đó, vải thô bước Vcào giai đoạn in hoa. Tấm vải thô dần dần chuyển 
về phía trước theo một công đoạn đã thiết kế, tấm vải thô cũng giống 
như dải băng chuyền, mỗi khi chuyển động dưới đoạn ống cuộn có hoa 
văn màu sắc thì nó tăng thêm một lotỊi hoa văn. Một tấm vải hoa cần có 
bao nlaiêu màu sắc hoa văn tlìì cần phải trải qua bấy nhiêu ống cuộn. 
Cuối cùng tấm Vcài sau klii qua công đoạn nliuộm sẽ thay đổi diện mạo 
ban đầu, trở thành một tấm vải mcàu sắc sặc sỡ.
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Phưong pháp nhuộm kiểu này được gọi là phưong pháp nhuộm một 
bước. Cho dù tấm vải hoa có mấy màu thì cũng đều chỉ in một mặt, còn 
mặt khác không có hoa văn gì cả. Vải hoa chỉ cần in hoa văn một mặt là 
được. Còn như những loại cần phải in ở cả hai mặt thì cần chuyển mặt 
khác. Phưong pháp nhuộm một bưóc này là kĩ thuật in nhuộm do các 
công nhân cải tiến sáng tạo ra từ những năm 60 của thế kỉ 20. Một tấm 
vải thô từ khi bắt đầu nhuộm cho đến khi ra thcành phẩm chỉ mất một 
giờ. Nó tiết kiệm thời gian, công sức, năng lượng hem so vói phưcmg 
pháp in nhuộm truyền thống trưcíc kia.

Những bộ quần áo chúng ta mặc trên người, các loại đồ dùng chúng 
ta sử dụng đều có liên quan đến màu sắc. Nhà cửa, đồ gia dụng, phưcmg 
tiện giao thông... đều cần có sự tác động, tham gia của màu sắc. Như vậy, 
thế giói của chúng ta mói đa dạng màu sắc như vậy, cuộc sống xung 
quanh chúng ta mói phong phú, sinh động. Nếu như không có màu sắc, 
mọi vật chỉ toát lên một màu đon điệu. Vậy môi trường sống của chúng 
ta thật vô vị làm sao. Thực ra, nguyên liệu cấu thành các loại màu sắc chủ 
yếu chỉ có hai loại chính: một loại là thuốc màu và một loại là thuốc 
nhuộm. Cái mà chúng ta nói ở đây là thuốc nhuộm.

Thuốc nhuộm là chất hữu có có thể nhuộm màu sắc cho các chất vải 
dệt như tơ, lụa, bông... Thuốc nhuộm tự nhiên có rất ít. Trước đây do kĩ 
thuật lạc hậu, người ta chỉ có thể chiết xuất từ tự nhiên một lượng nhỏ 
thuốc nliuộm, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của con ngưòi. Vì thế, có 
những màu sắc đặc biệt trở thành tượng trưng của quyền lực. Cho đến 
năm 1885, ngưòi ta mói phát minh, chế tạo ra một loại thuốc nhuộm tổng 
họp- thuốc nhuộm đỏ. Rồi sau đó người ta tiếp tục nghiên cứu ra nhiều 
loại thuốc nhuộm nhân tạo khác. Thuốc nliuộm nhân tạo giá thành rất rẻ 
mà lại có thể sản xuất vói số lượng lớn, và nó nhanh chóng trở thành 
thuốc lìhuộm chủ yếu, thay thế thuốc nhuộm tự nhiên. Từ đó về sau, sô 
người nghiên cứu về thuốc nhuộm ngày càng nhiều. Các loại thuốc 
nhuộm nhân tạo cũng tăng lên nhanh chóng. Nghiên cứu thuốc nhuộm 
cũng đã trở thành một khoa học mói mẻ. Hiện nay, đã có hon 8.000 
chủng loại thuốc nhuộm tổng họp trên thế giới.
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Làm thế nào để phân biệt 
sản phẩm lông cừu và sại hoá học?

Cũng có thể dệt vải cắt may thành quần áo. Cho dù là sọi lông cừu 
hay sọi hoá học, những tấm vải được dệt nên nhìn bề ngoài không có điểm 
gì khác nhau, nhưng giữa chúng có sự khác biệt cơ bản. Thành phần chủ 
yếu của lông cừu là protein. Nhưng thành phần chủ yếu của sọi hoá học là 
họp chất nhân tạo cao phân tử. Làm sao để biết được một chiếc quần hay 
chiếc áo được làm từ lông cừu hay được làm từ sọi hoá học.

Thực ra, việc phân biệt sọi lông cừu và sọi hoá học không khó khăn 
gì. Bạn lấy một đoạn sọi rồi dùng lửa đốt. Khi cháy, lông cừu sẽ toả ra 
mùi khét giống như khi bạn đốt cháy một sợi tóc. Còn sọi hoá học thì lại 
khác. Khi bị đốt cháy nó không toả ra bất cứ một mùi vị gì. Ngoài ra, 
lông cừu còn sợ kiềm, nếu bạn đưa sọi lông cừu vào dung dịch kiềm 
đang sôi, sọi lông cừu sẽ dần dần biến mất. Còn nếu như sọi lông cừu có 
dứìh một chút axit nitric, lập tức nó sẽ chuyển đổi thành màu vàng. Xét 
về mặt hoá học, hiện tượng này gọi là chuyển đổi protein. Sọi hoá học sẽ 
không bị tan chảy trong dung dịch kiềm nóng, khi gặp phải axit nitric nó 
cũng không bị biến đổi màu. Dùng phương pháp này, chúng ta có thể 
phân biệt được chế phẩm sọi lông cừu và sợi hoá học. Tuy nhiên, phương 
pháp này không tiện lọi, đơn giản bằng cách đốt cháy.

Nylon là gì?
Nhất định bạn đã từng dùng dây nylon, túi nylon và cũng đã từng 

sử dụng tất nylon. Nhưng, có thể bạn không biết nylon rốt cuộc là thứ gì. 
Muốn trả lòi câu hỏi này, cần phải nói từ đầu.

Thì ra, trong giói tự nhiên có hai loại họp chất có kích thước phân tử 
to nhỏ rất khác biệt. Một loại họp chất là họp chất thấp phân tử. Ví dụ
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như chất cồn etylic và đường mía mà chúng ta thường thấy. Phân tử của 
chúng rất nhỏ. Ngoài ra, phân tử của một loại họp chất tổng họp lại có 
kích thước vô cùng lón. Vì thế, chúng được gọi là họp chất tổng họp cao 
phân tử. Do chúng được họp thành từ những họp chất thấp phân tử, vì 
vậy chúng còn được gọi là họp chất trùng họp.

Đặc điểm nổi bật nhất của nylon chừih là tứih chịu mài mòn cao, 
tính mài mòn của nó cao hơn sợi bông và sọi lông cừu gấp 10 lần. Độ 
CLÌng của nó cũng rất lớn, dường như đúng đầu trong sô những loại sợi 
tự nhiên và sọi nhân tạo hiện nay. Vì vậy, những chiếc tất chân đưọc làm 
từ sợi nylon rất chắc chắn, bền. Nylon cũng không sợ sự ăn mòn của xút, 
có thể dùng nhũng loại chất tẩy rửa thông thường để tẩy sạch. Ngoài ra, 
nylon còn có tínli đàn hồi tốt, cũng không chịu ảnh hưởng của mối mọt.

Tuy nlhên, nylon cũng có không ít nhược điểm. Nhược điểm lớn 
nhất của nó chínli là túìli hút ẩm và tứih thông thoáng kém. Bạn không 
thể mặc nhũng bộ quần áo lót trong được làm từ sợi nylon. Mặc đồ như 
vậy bạn sê cảm thấy rất khó chịu. Nylon còn có một nhược điểm lớn nữa 
đó là nó dễ bị sòn. Bề mặt những sợi nylon vốn dĩ nhẵn, bóng nhung sau 
một thòi gian chịu ma sát nó sẽ xuất hiện sự vón cục trên bề mặt sợi. Mặc 
dù truyện bề mặt bị sùi sợi gây mất mỹ quan nhimg nó không có nhược 
điểm nào kliác. Nếu như bạn muốn giật đứt nó, không rủiũng bạn làm 
tổn hại đến sọi mà còn làm xô nhũng cục sọi nhỏ. Bcạn tốt nhất nên vui vẻ 
chấp nhận chung sống hoà bình vói nó.

Có loại nhựa phát sáng không?
Những loại nhựa thông thưòng không có khả năng phát sáng. Nếu 

như chúng ta thêm vào trong thành phần nhũng loại nhựa thông thường 
một số chất có tính phóng xạ hay chất phát quang thì nó có khả năng 
phát ra ánh sáng màu xanh lá cây hoặc xanh nhạt. Nhũng chất phóng xạ 
thưèmg dùng gồm có họp chất hoá học của các nguyên tố phóng xạ như 
Cal4, S35, Sr39, u , Th. Nhũng họp chất hoá học này có thể phát ra chất 
phóng xạ liên tục. Tuy nhiên, nhũng tia phóng xạ là những tia sáng 
không thể nhìn thấy được. Nếu như muốn cho nhũng tia sáng mà mắt 
thường này không thể nhìn thấy trở thành nhũng tia sáng có thể nhìn
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thấy được cần phải thêm vào đó hỗn họp chất bột phát quang như kẽm 
suntua, canxi suníua. Những chất này dưới tác dụng chiếu sáng của tia 
phóng xạ thì có thể bị kích thích phát ra tia sáng nhìn thấy được. Chúng 
ta gọi ánh sáng như vậy Ità ánh sáng lạnh. Đây chính là nguyên lí phát ra 
ánh sáng của nliựa phát sáng.

Nhựa phát sáng được ứng dụng rộng rãi. Nó có thể được dùng làm 
biển số hiệu ghế ngồi trong Tcạp hát, những biển hiệu chỉ đường... Nếu 
như đưa vật liệu phát quang vào trong đồ gốm sứ, gưong kính, sơn, bút 
chì, mực... sẽ có thể tạo ra được các loại đồ vật phát sáng khác nliau.

Trang phục quần áo của các 
nhà du hành vũ trụ được làm bằng gì?

Bề mặt Trái Đất mà loài ngưòi cùng chung sống có lóp khí quyển rất 
dày bao quanh, hình thcành nên một lóp áp suất khí quyển đặc biệt. Nó 
cũng giống như mặc một chiếc áo cho trái đất. Chiếc áo này hấp thu 
nhiệt lượng của mặt tròi, ngăn chặn một số loại tia phóng xạ vũ trụ. Như 
vậy nó mói khiến cho chúng ta có thể sinh sống thoải mái trên trái đất. 
Vậy thì khoảng vũ trụ bao la bên ngoài Trái Đất như thế nào. Bên ngoài 
vũ trụ có những tia phóng xạ vũ trụ gây nguy hiểm đến từih mạng con 
người. Sự thay đổi nhiệt độ bất thường khiến cho cơ thể con ngưòi không 
thê chịu đựng được. Mất đi áp suất bầu khí quyển trái đất, cơ thể con 
ngưòi sẽ nổ tung. Khi tàu vũ trụ cất cánh, con ngưòi sê cảm nhận siêu 
trọng. Khi du thuvền dời xa trái đất, cơ thể con ngưòi lại roi vào t'mh 
trạng mất trọng lưcmg. Mọi vấn đề này đều được giải quyết dựa vào 
rứìững chiếc áo quần mà nhà du hành vũ trụ mặc. Nếu như không có 
những bộ quần áo du hành đặc biệt bảo vệ thì con người không thể bay 
vào trong không gian được. Vì thế, trang phục của các nhà du hành luôn 
là vấn đề mà các nhà khoa học nỗ lực tìm kiếm.

Những chiếc áo du hành đầu tiên do hai lóp áo tạo thành. Lóp trong 
là lóp áo áp suất, lóp ngoài là lóp áo bảo ôn. Nguyên liệu chủ yếu là sọi 
tổng họp chế tạo áo mềm và họp kim nhôm titan chế tạo áo ngoài. Lóp 
áo ngoài còn được phủ một lóp son chống nhiệt. Loại áo du hành này
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tương đối nặng nề. Nhưng nó có thể ngăn chặn được sự xâm nhập của 
bức xạ, áp suất thấp, nhiệt độ thấp, về cơ bản, nó có thể bảo đảm cho 
việc con ngưòi du nhập vào khoảng không vũ trụ. Những bộ quần áo du 
hành vũ trụ thế hệ thứ hai được chế tạo trong thòi kì những năm 60 của 
thế kỉ 20, nguyên liệu chế tạo đã có phần nâng cao. Cường độ và tứủi lứửi 
hoạt của áo ngoài đã được cải tiến. Mũ đội đầu và găng tay đều được 
trang bị trục đỡ. Điều này khiến cho đầu và tay có thể chuyển động một 
cách linh hoạt. Loại trang phục du hành này có thể liên tục sử dụng trên 
hai tuần. Những năm 70 loại trang phục du hành đã xuất hiện. Sự thay 
đổi rõ rệt nhất của nó chính là đã được trang bị thêm hệ thống duy trì sự 
sống. Có thể thích ứng được với hoạt động bên ngoài của phi hành gia, 
có thể chống chọi được vói bụi vũ trụ trong khi làm việc ngoài không 
gian. Trang phục du hành thế hệ thứ tư được nghiên cứu chế tạo vào 
những năm 90 đã có thể thích ứng hoạt động làm việc ngoài không gian 
trong thòi gian dài.

Cùng vói sự phát triển không ngừng của khoa học kĩ thuật, nguyên 
liệu chế tạo quần áo du hành và chức năng của quần áo ngày càng được 
cải tiến, nâng cao. Những bộ quần áo mà các nhà du hành vũ trụ mặc sẽ 
ngày càng trở nên thoải mái, an toàn hơn và khoa học hơn.

Tại Sdo CÓ loại nhựa rất cứng 
và có loại nhựa rất mềm?

Vật liệu nhựa bao gồm rất rửìiều chủng loại, mỗi một loại nhựa lại có 
tứửi chất, đặc điểm khác nhau. Có loại nhựa có độ cứng như gang thép 
và cũng có loại thì lại rất mềm, dẻo. Thậm chí cùng là một chủng loại 
nhựa nhưng độ cứng mềrri của chúng cũng khác nhau rất lớn.

Nhựa là một loại họp chất cao phân tử. Nó là sản phẩm của sự liên 
kết chặt chẽ của rất nhiều phân tử nhỏ tạo thành. Xét theo tính chất biểu 
hiện ra của nhựa khi có sự tác động của nhiệt, có thể chia nhựa ra làm hai 
loại lớn: một loại là nhựa cứng chịu nhiệt. Loại nhựa này khi vừa chịu tác 
động của nhiệt, nó bắt đầu trở lên mềm, có tứih chịu đúc. Nhưng, cùng 
với quá trình nhiệt độ gia tăng, kết cấu bên trong của nhựa nảy sinh sự
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biến đổi, từ kết cấu dạng dây chuyển dần sang kết cấu dạng lập thể 
mạng. Vì thế, nó trở thành một loại nhựa cứng chắc. Một loại nhựa khác 
gọi là nhựa mềm. Loại nhựa này giống như nến, khi chịu tác động của 
nhiệt sẽ trở lên mềm, khi gặp lạnh thì cứng trở lại. Phân tử của nó do kết 
cấu dạng xích của nhiều phân tử nhỏ liên kết tạo thành.

Màng nhựa dùng để đóng gói, bọc thức ăn chừih là dùng loại nhựa 
mỏng cách điện tạo thành. Nó có đặc điểm mềm, có độ trong suốt và rất 
dai. Nó có thể ép kéo thành những tấm mỏng như giấy. Dùng loại nhựa 
này còn có thể sản xuâ't ra đưọc các loại dụng cụ không dễ vỡ.

Men là gì?
Ngay từ rất sớm, con ngưòi đã bắt đầu biết sử dụng men để nấu 

rượu, làm dấm. Tuy nhiên, lúc đó ngưòi ta hoàn toàn không biết men là 
gì. Trong cơ thể sũìh vật, tác dụng của men rất lớn, nếu như không có 
men sinh vật rất khó tồn tại.

Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, con người đã nắm bắt được rất nhiều 
kiến thức có liên quan đến men, nhận thức được men xuất phát từ tế 
bào sinh vật. Đồng thòi, trên cơ sở này phân tách được men nguyên 
chất. Bằng thí nghiệm khoa học, các nhà khoa học đã chứng minh đưọc 
rằng men là một loại protein. Nó là chất xúc tác sinh vật có hoạt tính 
xúc tác được sản sinh từ tế bào sinh vật. Chất xúc tác là một loại chất 
không thay đổi chất lượng và tính chất hoá học của bản thân,mà chỉ 
thay đổi tốc độ phản ứng hoá học trước và sau mỗi phản ứng. Là một 
loại chất xúc tác sinh vật, men giống như một nhà ảo thuật, nó khiến 
cho những phản ứng hoá học mà bình thường không thể hoặc rất khó 
xảy ra có thể xảy ra dễ dàng.

Thực vật màu xanh có thể chuyển hoá chất khí CO2 trong không khí 
và thành phần nước hấp thu được thành chất hữu cơ. Cơ thể ngưòi hấp 
thu chất hữu cơ, phân giải chất hữu cơ và chuyển hoá thành năng lượng. 
Tất cả quá trình này đều cần có sự tham dự của men. Nếu không, những 
hoạt động sống của những sinh vật này không thể tiến hành một cách 
bình thường. Có thể thấy rằng men là một chất không thể thiếu được 
trong cơ thể sirửi vật.
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Men là một châ't rất có cá tính. Thông thường, cá tính của nó được 
biểu hiện chủ yếu ở những mặt sau:

Tác dụng xúc tác sinh vật của men được tiến hành trong điều kiện 
nhiệt độ tưong đối ấm. Các phản ứng hoá học diễn ra trong cơ thể con 
người thường diễn ra trong điều kiện nhiệt độ cơ thể khoảng 37*^, độ pH 
khoảng 7. Đây vừa đúng là điều kiện hoạt động bình thường của cơ thể 
người, điều này có liên quan đến kết câu của men. Một khi điều kiện có 
sự thay đổi, ví dụ như nhiệt độ tăng cao, ảnh hưởng của tia tử ngoại 
chiếu vào, hoạt tính xúc tác của men sẽ giảm sút, thậm chí hoàn toàn mất 
đi hoạt tứih, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Men có tứih chuyên biệt, một loại men chỉ có thể xúc tác một phản 
ứng nhất định, cũng giống như một chiếc chìa khoá chỉ có thể mở một ổ 
khoá. Ví dụ như men tinh bột chỉ có thể có tác dụng xúc tác phản ứng 
phtân giải tinh bột, nó không có tác dụng đối với những phản ứng hoá 
học khác. Cơ thể sinh vật bao gồm nhiều quá trình phản ứng hoá học 
trong quá trình hâ'p thụ bài tiết. Vì thế, trong cơ thể sinh vật có rất 
nhiều chủng loại men, ước tính có khoảng hơn 2000 loại. Những chất 
xúc tác chuyên biệt này phụ trách phản ứng của riêng mình, khiến cho 
sinh vật có thể sinh trưởng phát triển, hấp thu bài tiết được tiến hành 
một cách có quy luật.

Hiệu suâ't xúc tác của men cao, hiệu suất phân giải của nó tăng cao 
gấp 1 0  lần so với hiệu suất trong điều kiện thông thường.

Chúng ta hãy thử xem vai trò của men trong tự nhiên như thế nào, 
qua đó ta sẽ hiểu rõ tác dụng quan trọng của nó.

Thực vật màu xanh lợi dụng men và chất diệp lục chuyển đổi 
những chất vô cơ như khí CO2 và nước thành những chất hữu cơ như 
chất bột, protein, vitamin, rồi sau đó lại chuyển hoá chất dinh dưỡng 
mà cơ thể người và động vật hấp thu vào thành năng lượng, duy trì sự 
sống. Sự sống kết thúc, những cơ thể này lại được vi sinh vật phân giải 
theo vòng tuần hocàn của giói tự nhiên. Sự tuần hoàn sinh vật trong giới 
tự nhiên này kéo dài liên tục. Trong quá trình này, men đều có vai trò 
tác động lớn.
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Vật liệu Cdo phân tử là gì?
Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, quần áo, thức ăn, chỗ ở, 

phưong tiện đi lại đều không tách ròi chất cao phân tử. Các nhà khoa học 
cũng dự đoán: Thế kỉ 21 là thế kỉ của chất cao phân tử.

Vậy chất cao phân tử là gì? Các phân tử có lượng phân tử đạt từ vài 
vạn đến vài triệu phân tử, do trên 1 . 0 0 0  nguyên tử trở lên thông qua sự 
tác động lẫn nhau hình thành nên gọi là cao phân tử hay cũng còn gọi là 
họp chất cao phân tử. Thông thưòng, họp chất cao phân tử được chia làm 
hai loại lón. Họp chất cao phân tử tồn tại trong giói tự nhiên được gọi là 
họp chất cao phân tử thiên nhiên, như thức ăn mà chúng ta ăn, bông, tơ, 
lông... Còn có một loại họp chất cao phân tử nhân tạo mà không tồn tại 
trong giói tự nhiên như nylon, políetylen... Kể từ họp chất cao phân tử 
đầu tiên mà con người họp thành từ năm 1907 đến nay, con ngưòi đã 
tổng họp được hàng nghìn nguyên liệu cao phân tử. Dự đoán cho đến thế 
kỉ 2 1 , nguyên liệu họp chất cao phân tử sẽ vượt qua cả chất kim loại về 
chất lượng. Những nguyên liệu cao phân tử này sẽ được ứng dụng rộng 
rãi vào mọi lĩnh vực của đòi sống con ngưòi. Sự phát triển của họp chất 
cao phân tử thật nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu sau quyết đinh:

Thứ nhất, nguồn tài nguyên nguyên liệu chế tạo chất cao phân tử vô 
cùng phong phú. Than, dầu mỏ, khí thiên nhiên đều là những nguồn 
nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp chế tạo họp chất cao phân tử. Lấy 
dầu mỏ làm ví dụ, một tấn dầu mỏ có thể chế xuất ra được hai trăm 
nghìn kg nguyên liệu etilen.

Thứ hai, nguyên liệu họp chất cao phân tử gia công đơn giản, quy 
trình sản xuất nhanh, dễ tạo thành loại chất mói. Nếu như trong một số 
cao phân tử cho thêm vào một số chất đặc biệt thì có thể tạo ra được loại 
chất cao phân tử mói vói chức năng đặc biệt.

Ngày nay, từ cuộc sống hàng ngày đến những ngành khoa học mũi 
nhọn đều thấy bóng dáng của họp chất cao phân tử. Cũng vì sự xuất hiện 
của họp chất cao phân tử mà nhiều lĩnh vực có sự thay đổi cơ bản. Nhựa
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cao phân tử đã trở thành nguyên liệu cơ bản trong công nghiệp xây dựng 
và công nghiệp chế tạo máy. Việc xuất hiện của nguyên liệu cách điện 
cao phân tử đã khiến cho ngành công nghiệp điện tử đạt được sự phát 
triển nhanh chóng. Một số nguyên liệu cao phân tử có khả năng tự phân 
huỷ đã loại bỏ sự ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường. Việc xuất hiện của 
nguyên liệu cao phân tử chịu nhiệt đã đóng góp rất lớn trong ngành chế 
tạo tên lửa, tàu vũ trụ, hoàn thành giấc mơ du hành vũ trụ của con 
người. Trong lĩnh vực y học, chất cao phân tử cũng có những cống hiến 
không nhỏ, trở thành ngưòi trợ thủ đắc lực của các thầy thuốc. Việc ghép 
xương thực sự khiến người bệnh đau đớn khó chịu nhưng các bác sĩ có 
thể dùng một loại "keo" họp chất cao phân tử đặc biệt để gắn liền đầu 
xương, giảm bớt nỗi đau đớn cho người bệnh.

Những ưu điểm và ứng dụng của họp chất cao phân tử có thể nói vô 
cùng phong phú. Nói nó là chủ nhân của thế kỉ 21 thực sự không quá lòi.

Loại chi khâu vết thưdng là gì?
Sau khi tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, các bác sĩ thường dùng 

một loại chỉ đặc biệt khâu liền miệng vết thương lại. Đọi đến khi cho 
miệng vết thưong liền hẳn thì sẽ tháo chỉ khâu ra. Mặc dù hiện nay có 
một loại chỉ khâu vết thương được làm từ loại nguyên liệu mà cơ thể con 
người có thể hấp thu, nhưng quá trình khi bác sĩ phẫu thuật rồi khâu 
miệng vết thương vẫn gây đau đớn cho ngưòi bệnh.

Mấy năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại "keo 
dán" đặc biệt. Nó có thể làm liền miệng vết thương của người bệnh, mạch 
máu, da. Bác sĩ chỉ cần bôi một lóp keo dán đặc biệt này lên trên bề mặt 
miệng vết phẫu thuật. Chỉ trong vòng vài phút nó sẽ đông cứng và có tác 
dụng dừửi liên kết lại, khiến cho miệng vết thương liền lại. Do loại keo 
dán đặc biệt này có thể vừa tránh được việc cầm máu, phẫu thuật khâu 
vết thương, làm giảm nỗi đau đón cho người bệnh vừa lại tránh được sự 
phiền toái khi tháo chỉ, do vậy, loại keo dán này đã được sử dụng hết sức 
rộng rãi.

Loại keo dán kì diệu này được làm từ nguyên liệu gì? Tại sao nó lại 
có công hiệu đặc biệt như vậy? Thì ra, thành phần chủ yếu của loại keo
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đặc biệt này là họp chất lipit của cyanatic ester. Đây là một loại phân tử 
nhỏ có lượng phân tử rất nliỏ. Loại phân tử này do nguyên tử cacbon, 
hidro và nguyên tử nitơ tạo thành. Trong đó, giữa hai nguyên tử cacbon 
là một liên kết đôi, cũng giống như hai ngưòi kéo nhau bằng cả hai tay. 
Trong liên kết đôi này có một liên kết không ổn định, rất dễ đứt gãy. Khi 
bác sĩ đưa loại keo dán đặc biệt này vào miệng vết thưong của ngưòi 
bệnh, mối liên kết không ổn định trong phân tử sẽ bị đứt gãy và nó khiến 
cho rất nhiều phân tử nhỏ ban đầu liên kết thàrữi một phân tử lớn. Từ đó, 
nó đạt được mục đích làm liền miệng vết thưong. Hiện tượng này được 
gọi là phản ứng trùng họp trong hoá học.

Cũng do sự hạn chế của trìrửi độ phát triển khoa học hiện nay, loại 
nguyên liệu đặc biệt không thể thích ứng vói việc làm liền mọi loại vết 
thương. Hay nói cách khác, loại nguyên liệu làm liền này không thể 
hoàn toàn thay thế cho loại chỉ khâu phẫu thuật. Có lẽ trong tương lai 
không xa, loại nguyên liệu làm liền mói hơn sẽ đem lại niềm hạnh phúc 
cho ngưòi bệnh.

Tại Sdo vitamin K lại cố tác dụng cầm máu?
Trước thế kỉ 20, thường có nhiều trường họp bị tử vong do ngưòi 

bệnh đang trong quá trình phẫu thuật hoặc phụ nữ khi sinh bị mất máu 
quá nhiều. Các bác sĩ cũng chỉ còn cách bó tay đứng nhìn ngưòi bệnh 
chảy máu không ngớt rồi mặc cho thần chết mang đi.

Tại sao ngưòi ta lại bị chảy máu không cầm được? Thì ra, trong cơ 
thể những người như vậy bị thiếu vitamin K. Vitamin K cũng là một loại 
vitamin. Vitamin là một chất không thể thiếu trong cơ thể chúng ta. Nó 
có thể khiến cho con ngưòi mạnh khoẻ. Nếu như trong cơ thể thiếu 
vitamin, ngưòi ta sẽ sinh bệrứì, có khi thậm chí gây tử vong. Vitamin K có 
tất cả bốn ngưòi anh em. Chúng lần lượt là vitamin Kl, K2, K3, K4. 
Chúng đều có chức năng cầm máu. Trong đó vitamin Kl, K2 là loại 
vitamin K tự nhiên. Do không thể tan trong nước, vì thế chúng rất khó có 
thể dùng để tiêm truyền cho ngưòi bệnh. Để cứu tứih mạng của những 
ngưòi bệnh bị thiếu vitamin K, ngưòi ta liền nghiên cứu ra loại vitamin 
K3, K4 có thể tan trong nước dùng cho chữa bệrủi lâm sàng.
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Cơ thể chúng ta mỗi ngày cần phải đưcx: hấp thụ một lượng vitamin 
K nhất địnli. Nếu như trong cơ thể thiếu vitamin K, chức năng cầm máu 
của cơ thể sẽ bị giảm sút. Vậy vitamin K làm sao có khả năng cầm máu? 
Thực ra, trong huyết tương của máu có chứa một chất protein gọi là 
nguyên tố protein sợi. Một khi da bị tổn thương, chảy máu, nó lập tức 
nảy sinh phản ứng hoá học, biến đổi thành một một loại protein khác- 
protein sọi. Do protein sợi không tan trong huyết tương, vì thế nó có thể 
đông kết lại ở miệng vết thương đó và bịt mạch máu bị tổn thương, đạt 
được mục đích cầm máu. Tuy nhiên, nguyên tố protein sợi chuyển hoá 
thành protein sợi không thể tự động hoàn thành được. Quá trình chuyển 
hoá này cần phải nhờ sự trợ giúp của một trợ thủ gọi là huyết thanh thì 
mói có thể thực hiện được. Huyết thanh là một chất xúc tác sinh học. Nó 
có thể tác động đến phản ứng trên trong điều kiện không làm ảnh hưởng 
đến tứih chất của m'mh. Trong quá trmh ncày, huyết thanh có tác dụng 
quyết định. Mà vitamin K không những là thành phần chủ yếu của huyết 
thanh mà nó còn có thê thúc đẩy gan tạo ra nguyên tô huyết thanh. Vì 
thế, nếu như trong cơ thể người thiếu vitamin K, ngưòá liền bị suy giảm 
khá năng đông kết máu. Một khi da bị tổn thưcmg thì sẽ gây ảnh hưởng 
đến tính mạng.

Ngũ cốc, lá thực vật, cơ động vật (đặc biệt trong gan) đều có chứa 
hàm lượng vitamin K. Cơ thể người có thể hấp thu vitamin K thông qua 
thức ăn. Một số ngưòi mà chức năng của gan có vấn đề thì sẽ có nguy cơ 
bị thiếu vitamin K. Để tránh việc chảy máu không đông, ngưòi bệnh 
hàng ngày phải uống hoặc tiêm một lượng nhỏ vitamin K nhất định. Từ 
đó có thể thấy tầm quan trọng của vitamin K đối vói cơ thể.

Nguồn năng lượng khổng lồ khiển 
tên lửa có thể bay được đến đâu?

Tên lửa bay được phóng lên tròi cần phcải có một nguồn năng lượng 
rất lớn. Vậy thì nguồn năng lượng khiến cho tên lửa có thể bay lên không 
trung được từ đâu đến? Bạn có lẽ cảm thấy càu trả lòi cho câu hỏi này 
không khó. Đương nhiên, nó do nguồn nhiên liệu cung cấp.
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Các chủng loại nhiên liệu có rất nhiều như củi, than, dầu, thuốc 
súng... đều là nhiên liệu. Năng lượng mà tên lửa cần đều do những loại 
nhiên liệu này cung cấp sao?

Tên lửa bay lên klìông trung cần phải một tốc độ rất lón thì mói có thể 
thắng được lực hút của Trái Đất để bay vào quỹ đạo đã định. Điều này yêu 
cầu thể tích nliiên liệu mà nó cần mang theo phải nhỏ mà rìhiệt lượng sản 
sinla ra cần đủ lớn. Như vậy, nó mói có thể sản sinh ra một lực đẩy rất lớn, 
đồng thòi yêu cầu nhiên liệu đốt có thể dễ dàng khống chế, thòi gian đốt 
cháy dài. Vậy thì loại nguyên liệu nào có thể đảm nhận được vai trò này?

Nhiên liệu thể rắn là một loại nhiên liệu thường dùng. Sự đốt của nó 
cũng rất mãnh liệt, có thể sản sinh ra một lực đẩy rất lớn. Nhưng, thòi 
gian đốt cháy của nó ngắn, khống chế quá trình đốt cháy không dễ dàng 
gì. Nhiên liệu thể lỏng lại có thể khắc phục được những nhược điểm của 
nhiên liệu thể rắn. Nhiên liệu thể lỏng tức là chỉ dầu lửa, chất cồn, khí oxi 
lỏng... Năng lượng mà những loại nhiên liệu này giải phóng ra khi cháy 
tương đối lớn, có thể sản sinli ra đủ lực đẩy cần thiết, đồng thòi thời gian 
đốt cháy kéo dài hon so vói nhiên liệu thể rắn, dễ khống chế quá trình 
đốt cháy. Hiện nay, nhiên liệu mà tên lửa sử dụng là nhiên liệu lỏng 
năng lượng cao nlìư oxi lỏng, xăng và N2O4 .

Cùng vói sự phát triển, tiến bộ kliông ngừng của khoa học kĩ thuật, 
con người không ngừng nghiên cứu, chế tạo ra những loại nlúên liệu tốt 
hon dùng cho tên lửa. ớ  phương diện nghiên cứu nhiên liệu thể rắn củng 
đã có được nhũTig tiến triển tốt đẹp. Ngưòi ta cũng đang tìm hiểu lọi 
dụng nguồn năng lưcmg nguyên tử. Những chiếc tên lửa lấy năng lượng 
nguyên tử làm năng lưcTng sử dụng của mình trong tưong lai không xa sẽ 
xuất hiện.

Tại Sdo phải hạn chế v iệc sản xuất 

ch ấ t tẩy  rửa có chứa phốt pho?

Nói đến chất tẩy rửa, chắc chắn mỗi ngưòi chúng ta ai cũng biết về 
nó. Nhmig, bột giặt chứa phốt pho là gì? Bạn có lẽ không rõ lắm thành 
phần cấu tạo của nó có gì khác với bột giặt thông thường.
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Thành phần loại bỏ vết bẩn chủ yếu của bột giặt là chất hoạt tính bề 
mặt. Nó là một trợ thủ đắc lực trong việc loại bỏ những vết bẩn bám trên 
bề mặt vật thể. Nhung, nó cũng có một nhược điểm rất lớn, đó là nó 
không thể đối phó được vói ion Ca và ion Mg. Bỏi vì ion Ca và ion Mg có 
thể kết họp vói chất hoạt tính bề mặt tạo thành chất kết tủa khó tan trong 
nước. Từ đó, nó làm suy yếu khả năng loại trừ vết bẩn hoặc hoàn toàn 
mất tác dụng.

Để đối phó vói những ion Ca và ion Mg trong nước, người ta thêm 
vào trong chất tẩy rửa một chất gọi là trinatrisuníat. Nó có thể hút các 
ion Ca và ion Mg trong nước, tạo điều kiện cho chất tẩy rửa phát huy đầy 
đủ chức năng của nó. Đồng thòi, hiệu quả phân tán chất bẩn của trinatri 
suníat cũng rất tốt, có thể khiến cho chất bẩn phân tán trong nước trong 
thời gian dài mà không bị kết tủa trên bề mặt vải.

Nhưng, do lượng nưóc thải ra có chứa phốt pho quá lớn, khiến cho 
lượng phốt pho ở trong nước tăng nhanh. Phốt pho là nguyên tố quan 
trọng trong quá trình súìh trưởng của thực vật. Nguyên tố phốt pho có 
trong nước quá nhiều sẽ khiến cho các loại thực vật thuỷ sinh phát triển 
quá nhanh. Mà các loại thực vật thuỷ sinh phát triển quá nhanh sẽ tiêu 
hao một lượng lớn khí oxi hoà tan trong nước, khiến cho hàm lượng oxi 
trong nước giảm xuống và trở thành "nước chết". Châ't lượng nước giảm 
sút, màu nưóc trở lên xanh đen và bốc lên mùi hôi thối khó chịu, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của cư dân thành phố và 
nông thôn, ảnh hưỏng xấu đến sức khoẻ của chúng ta. Vì thế, cần phải 
hạn chế việc sản xuất chất tẩy rửa có chứa phốt pho.

Cảnh sát làm thế nào 
phát hiện được vân tay của tội phạm?

Vân tay là đặc trưng của mỗi con người cho dù đó là những ngưòi 
sinh đôi thì vân tay cũng khác nhau. Trong quá trình điều tra tội phạm 
trong các vụ án hình sự, xác định dấu vân tay thủ phạm là một thủ pháp 
phá án quan trọng. Cảnh sát căn cứ vào dấu vân tay để có được những 
chứng cớ phạm tội quan trọng. Vậy, cảrứi sát làm thế nào để xác định 
được dấu vân tay của tội phạm?
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Trưóc khi trả lòi câu hỏi này, chứng ta hãy theo dõi một thí nghiệm sau:
Bôi một lóp dầu mỏng lên ngón tay của bạn rồi sau đó ấn nhẹ ngón 

tay bạn xuống một tờ giấy trắng. Vân tay của bạn sẽ lưu lại trên trang 
giấy. Đưong nhiên, lúc này bạn sẽ không nhìn thấy một dấu vết gì.

Lấy một ống nghiệm nhỏ, khô ráo, cho vào đó một số hạt iốt rồi hơ 
nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn. Khi miệng ống nghiệm có hoi 
khí iốt bay ra, bạn đưa tờ giấy có dấu vân tay của bạn tiếp xúc vói hoi khí 
iốt, dấu vân tay của bạn sẽ hiện ra một cách rõ nét. Tại sao vậy?

Thì ra, khi ngón tay bạn được bôi lên một lóp dầu mỏng thì chỉ 
những phần nhô lên ở vân tay mói dính dầu, còn trong những khe vân 
tay không có dầu. Khi bạn ép ngón tay lên tờ giấy trắng, một bộ phận 
trên tờ giấy trắng sẽ hút dầu và bộ phận khác không hút dầu. Dùng hoi 
khí iốt tiếp xúc vói tờ giấy, những noi có dầu sẽ không hút khí iốt còn 
những nơi không có dầu thì lại hút iốt. Do vậy dấu vân tay của bạn sẽ 
hiện lên.

Việc hiển thị dấu vân tay trong quá trình điều tra các vụ án hình sự 
cũng tương tự như vậy. Nhưng, quá trình xét nghiệm kiểm tra dấu vân 
tay phức tạp hơn thí nghiệm trên rất nhiều. Trên tay chúng ta có nhiều 
tuyến mồ hôi và mồ hôi luôn tiết ra. Trong mồ hôi có chứa chất axit 
amin, chất béo, nguyên tố vi lượng và phải dùng phương pháp hoá học 
hay phưong pháp laze xử lí thì dấu vân tay mói hiện ra.

Tại sao ắc quy có thể tích trữ điện?
Chúng ta đang sống trong một thời đại của những đồ điện. Nấu cơm 

dùng nồi cơm điện, tắm dùng bình điện nóng lạnh, muốn tìm hiểu nắm 
bắt tình hình thời sự trong nước, quốc tế thì xem tivi... Nhất định bạn 
cũng biết rằng khi sử dụng các thiết bị điện này thì cần cắm phích điện 
vào ổ cắm điện. Như vậy, dòng điện mà nhà máy điện sản xuất ra mói có 
thể khiến cho các thiết bị điện gia dụng hoạt động. Nhưng, cũng có rất 
nhiều noi không thể trực tiếp sử dụng nguồn điện do mạng lưói điện 
truyền tói. Ngưòi ta cần phải dùng một chiếc bình đặc biệt để tích trữ 
điện trong đó, khi có nhu cầu sử dụng điện thì đưa ra, thật sự tiện lọi.
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Nước thì có thể đựng chứa ở trong bình, bể, gạo thì có thể trữ ở 
trong khò, điện là thứ nhìn không thấy, sờ không được. Vậy làm thế nào 
để tích trữ điện.

Người ta dùng bình ắc quy để tích trữ điện năng. Hiện nay, có rất 
nhiều chiing loại ắc quy. Loại ắc quy thường gặp nhất là ắc quy chì. Ăc 
quy chì có hai cực: cực âm và cực dưong. Tấm điện cực được làm từ họp 
kim của chì và antimon, có cường độ cứng cơ giói cao, không dễ bị biến 
dạng. Điện cực được đặt trong dung dịch axit suníuaric loãng. Cực âm và 
cực dưong được tách riêng ra nhờ một vách ngăn ở giữa. Tấm vách ngăn 
được làm từ gỗ thông đỏ, hoặc vật liệu xốp cứng. Tấm vách ngăn này có 
nhiều lỗ và có thể chịu được axit. Nó cho phép axit suníuaric loãng thông 
qua và lại có thể tránh được hiện tượng đoản mạch.

Chức năng chủ yếu của ắc quy là nó có thể tích trữ điện và phóng 
điện. Nạp điện tức là biến đổi điện năng thành năng lượng hoá học tích 
trữ ở trong ắc quy; phóng điện tức là biến đổi năng lượng hoá học được 
tích trữ thành điện năng sử dụng.

Những ắc quy thông thường rất bền, có thể nạp điện, sử dụng nhiều 
lần. Tuy nhiên, khi sử dụng ắc quy, nhất định phải chú ý không nên nạp 
điện đầy quá; khi sử dụng cũng không nên dùng cạn kiệt điện trong ắc 
quy. Bởi nếu bạn sử dụng nltư vậy, không đúng cách sẽ nhanh chóng 
làm tổn hại đến tuổi thọ sử dụng của ắc quy.

w

Ẫc quy mà tẽn lửd và 
tàu vũ trụ sử dụng là loại nào?

Tên lửa và tàu vũ trụ di chuyển trong khoảng không gian bao la, 
khoáng cách giữa chúng và Trái Đất thật xa xôi. Nguồn năng lượng mà 
nó cần thiết phải được mang theo bên mình đó là ắc quy thế hệ mód, ví 
dụ như ắc quy nhiên liệu có những ưu điểm nổi bật như năng lượng dồi 
dào, thể tích nhỏ, tuổi thọ sử dụng dài... Do vậy, loại ắc quy này được sử 
dụng phổ biến trên các con tàu vũ trụ.

Ăc quy nhiên liệu có thể klứến nhiên liệu được đốt cháy trong ắc 
quy theo một phưong thức tưong tự tạo ra điện năng. Phưong thức này 
gọi là oxi hoá. Nó có thể được thực hiện dưói điều kiện nhiệt độ b'mh
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thường. Việc sử dụng các nhiên liệu thông thường phải chuyển hoá năng 
lượng hoá học thành nhiệt năng, rồi biến đổi nhiệt năng thành năng 
lưọirg cơ giói. Cuối cùng mói có thể chuyển hoá cơ năng thành điện 
năng. Hiệu suất sử dụng năng lượng cao nhất không vượt quá 40%, phần 
lớn năng lượng đều bị môi trường hấp thu. Thế nhưng, hiệu suất sử dụng 
của ắc quy nhiên liệu có thể đạt tói trên 80%.

Ăc quy nhiên liệu do nhà bác học ngưòi Anh tên là Becơn nghiên cứu 
phát minh đầu tiên vào những năm 30 của thế kỉ 20. Sau nhũng năm 50, 
do sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học vũ trụ, hoạt động nghiên 
cứu ắc quy nhiên liệu đã đạt được những bước tiến lớn. Ăc quy nhiên liệu 
chủ yếu bao gồm ắc quy nhiên liệu hidro oxi, ắc quy nhiên liệu họp chất 
hoá hữu cơ oxi, ắc quy rữiiên liệu tái sinh... Chúng được sử dụng rộng rãi 
trong vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ và máy móc điện tử cỡ nhỏ.

Ảc quy nhiên liệu hidro oxi là một loại ắc quy nhiên liệu thường 
thấy nhất. Khí oxi và khí hidro lần lượt được đưa vào cực âm và cực 
dưong do điện cực cacbon nhiều lỗ tạo thành, dùng natri hidro oxit làm 
vách ngăn hai điện cực. Hiện nay, ắc quy nhiên liệu hidro oxi đã trở 
thcành một nguồn điện trên tàu vũ trụ.

Ăc quy nhiên liệu hidro oxi còn có thể kết họp sử dụng cùng với 
nguồn năng lượng khác. Người ta đang nghiên cứu dùng năng lượng 
mặt trời để tách nước thành hydro và oxi. Sau đó dùng chúng vào trong 
ắc quy nhiên liệu để sản sinh điện năng.

Hiện nay, các nhà khoa học đang tìm tòi nghiên cứu ra nguồn năng 
lưọng mói, giảm bớt sự ô nhiễm gày ra cho môi trường, tăng cường 
nghiên cứu đối vói ắc quy nhiên liệu.

Tại sao pin có thể đặt được trong tim người bệnh?
Bạn có biết máy kích thích tim không? Máy kích thích tim đưọc cấy 

vào trong lồng ngực của ngưòi bệnh hoạt động được nhờ năng lượng do 
pin cung cấp. Tuy nỉiiên, loại pin này không phải là loại pin thông 
thường. Nó phải đáp ứng được những yêu cầu như trọng lượng rứiẹ, thể 
tích nhỏ, tuổi thọ sử dụng dài và không gây nguy hại cho cơ thể. Đương 
nhiên, điều quan trọng nhất là loại pin này phải hoạt động ổn định.
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không thể để xảy ra hiện tượng ngừng hoạt động bất ngờ, nếu không nó 
sẽ đem lại nguy hiểm tính mạng cho ngưòi bệnh. Vậy loại pin quý giá đó 
lấy ở đâu?

Các nhà khoa học đã phát hiện, những loại pin dùng kim loại liti 
làm cực âm có những tính năng tổng họp rất ưu việt. Việc nghiên cứu pin 
liti bắt đầu vào những năm 60 của thế kỉ 20. Vào những năm 70, nó được 
sử dụng trong lĩnh vực quân sự. về sau, cùng vói sự phát triển không 
ngừng của khoa học, pin liti vói những ưu điểm như điện áp cao, tuổi thọ 
sử dụng dài đã được sử dụng trong lĩnh vực dân dụng.

Làn sóng nghiên CIÚI pin liti lần thứ hai đưọc bắt đầu vào những năm 
80 của thế kỉ 20. Các nhà khoa học đã có sự điều chửìh các tlaành phần nliư 
nguyên liệu hai điện cực của pin nhcằm giải quyết nlaưọc điểm tính tuần 
hoàn kém của pin liti và nó đã cải thiện rõ nét túìh năng tuần hoàn của pin.

Từ những năm 90 của thế kỉ 20, việc nghiên cứu pin liti đã phát hiện 
một điểm mói là pin liti ion hai lần. Loại pin này sù dụng nguyên liệu 
than đặc biệt làm cực âm, ion liti được đan xen vào trong nguyên liệu cực 
dưong. Nó vừa duy trì được ưu điểm của pin liti lại vừa khắc phục được 
nhược điểm túìh an toàn kém, tính tuần hoàn không bảo đảm của pin liti 
thông thường. Loại pin ncày có tiềm năng ứng dụng lớn.

Loại pin mà máy kích thích tim sứ dụng là pin liti-iốt. Nó dùng kim 
loại liti làm nguyên liệu điện cực, dùng iốt thể rắn làm chất điện phân. 
Tuổi thọ sử dụng của pin liti-iốt vào khoảng trên 10 năm, đến lúc đó còn 
có thể thay thế. Ngưòi bệnh cài chiếc máy này có thể dạo bộ, tập thể dục, 
thậm chí làm việc.

Bạn có biết các nhà khảo cổ học làm thế nào để 
xác định niên đại của văn vật không?

Nếu như bạn muốn biết hiện tại là mấy giờ, bạn chỉ cần nh'm đồng 
hồ là biết ngay. Nhưng, khi các nhà kháo cổ phát hiện văn vật thì không 
tốn nhiều thòi gian có thể biết được niên đại của văn vật đó. Bói vì trong 
"cơ thể" của vật khảo cổ đó cũng ẩn giấu một chiếc "đồng hồ". Các nhà 
khảo cổ chỉ cần nhìn một chút là có thể phát hiện ra được niên đại. Bạn 
cũng sẽ hỏi, chiếc đồng hồ kì lạ này ở đâu đến?
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Trái đất chuyển động trong không trung. Hàng triệu năm nay, nó 
chịu sự tác động của các loại tia bức xạ từ vũ trụ, sản sinh ra một lượng 
rất nhỏ nguyên tử cacbonl4. Nguyên tử cacbonl4 không ổn định. Trong 
điều kiện, thòi gian nhất định, nó sẽ giải phóng một nguyên tử dưói hình 
thức tia và nó sẽ biến thành một nguyên tử khác. Nếu rủiư có 100 nguyên 
tử cacbonM, trải qua 5.730 năm sẽ có 50 nguyên tử cacbonl4 phát ra tia, 
trở thành nguyên tử khác. Lại trải qua 5.730 năm, 50 nguyên tử cacbonl4 
còn lại sẽ có 25 nguyên tử phát ra tia, biến thành nguyên tử khác. Điều 
đó cũng có nghĩa là, cứ cách 5.730 năm tổng số nguyên tử cacbonM sẽ 
giảm đi một nửa, cũng chuẩn xác như đồng hồ.

Trong khí quyển, có rất ít nguyên tử cacbonl4 kết họp vói oxi hình 
thành CO2 được thực vật hấp thu, bắt đầu quá trình tuần hoàn của nó từ 
thực vật - động vật - ngưòi. Vì thế, trong cơ thể của mọi sinh vật trên Trái 
Đất đều có nguyên tử cacbonl4. Do những sinh vật sống không ngừng 
hấp thu dưỡng chất tiến hành quá trình bài tiết, mọi nguyên tử cacbonM 
trong cơ thể luôn đảm bảo một hàm lượng nhất định. Nhưng, một khi 
sinh vật chết đi, nguyên tử cacbonl4 trong cơ thể lần lượt biến mâ't và lại 
không có nguyên tử cacbonl4 mói bổ sung, hàm lượng càng ngày càng ít. 
Nếu như chúng ta dùng máy móc kiểm tra hàm lượng nguyên tử 
cacbonM có trong cơ thể sinh vật sống và sau đó tiến hành so sánh vói 
hàm lượng nguyên tử cacbonl4 có trong vật khảo cổ thì có thể biết một 
cách tưong đối chính xác niên đại của vật khảo cổ. Tuy nhiên, loại "đồng 
hồ” này có sự sai lệnh thòi gian khoảng 2 0 0  năm nhưng so vói phưong 
pháp tính toán theo niên đại địa chất các nhà khảo cổ dùng trước kia 
đáng tin cậy hon nhiều.

Ndtrí hidroxit vằ natri nguyên chất 
là cùng thuộc một chất đúng không?

Natri hidroxit và natri cùng là một chất chăng? Trong hai chất này 
cùng có một chữ natri, tính kiềm đều rất mạnh, đều là chất rắn màu 
trắng. Natri hidroxit còn gọi là xút ăn da, natri nguyên chất còn gọi là sô 
đa. Tên gọi nhiều Iihư Vcậy thật klió phân biệt giữa hai chất này.
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Thực ra, natri hidroxit và natri nguyên chất là hai chất khác nhau. 
Xút ăn da là natri hidroxit, natri nguyên chất là natri cacbonat. Natri 
hidroxit có tính ăn mòn rất mạnh. Vì thế, khi bạn sử dụng chất này 
cần phải hết sức cân thận, không để da, quần áo tiếp xúc vói nó. Nếu 
như đặt một mảnh natri hidroxit vào trong không khí, bạn sẽ nhận 
thấy bề mặt của nó dần trở lên ướt và bị tan ra. Nếu như đặt một 
miếng natri hidroxit vào trong một ống nghiệm nhỏ có chứa ít nước, 
miếng natri hidroxit nhanh chóng tan biến mất. Bạn thử chạm vào bên 
ngoài ống nghiệm sẽ cảm thấy rất nóng. Đó là bởi vì natri hidroxit rất 
dễ tan trong nước, khi tan ra nó giải phóng một lượng nhiệt lớn. Natri 
hidroxit là một nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hoá chất. 
Nó được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như dầu mỏ, 
làm giấy, dệt may và in nhuộm.

Tính ăn mòn của sô đa không mạnh lăm. Nó thường được dùng 
trong các chất tẩy rửa, axit trung tứih. Trong giói tự nliiên, một số loại 
đất có tmh kiềm thường chứa chất natri cacbonnat. Sô đa là một trong 
những sản phẩm quan trọng của công nghiệp hoá học. Ngay từ năm 
1861, ngưòi Bỉ đã phát minh ra kĩ thuật chế sô đa từ kiềm amoniac. 
Nhưng, do sự lũng đoạn của chủ nghĩa đè quốc đối với kĩ thuật sản xuất 
sô đa, sau cuộc chiến tranh thế giói thứ nhất, giao thông gián đoạn, hoạt 
động nhập khẩu sô đa của Trung Quốc bị hạn chế, rất nhiều ngành công 
nghiệp hoạt động dựa Vtào sản phẩm công nghiệp này nlìư in nhuộm, sản 
xuất gưong kính... đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bạn có tin dung dịch dạ dày 
củd người có thể hoà tan đinh sắt không?

Btạn có biết trong dịch dạ dày của người có gì không? Trong dịch dạ 
dày ngoài men protein dạ dày và dịch nhày ra còn có axit clohydric. Axit 
clohydric được tạo ra nhờ thành dạ dày lấy muối ăn làm nguyên liệu.

Một nlaóm bác sĩ của đại học Caliíornia, Mỹ khi tiến hànli phẫu thuật 
cho một bệnh nhcân mcắc chứng bệnli tâm thcần phân liệt đã phát hiện thấy 
lưỡi dao mà người bệnh nliân này kẹp trong bánh mì rồi nuốt vào bụng 
tám ngày trước đó đã hoàn toàn tan biến. Sau đó, nhóm bác sĩ này lại tiến
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hành thí nghiệm, đưa một lưõi dao làm bằng sắt và một lưỡi dao làm bằng 
inox vào trong dịch dcỊ dày. Sau 24 giờ, họ lấy hai lưõi dao ra khỏi dung 
dịch. Họ phát hiện thấy rằng trọng lượng của hai lưỡi dao đó lần lượt giảm 
đi 12% và 18%. Điều này chứng minh rằng axit clohydric trong dịch dcỊ 
dày thực sự có thể hoà tan vật làm bằng gang, thép. Đưong nhiên, nó cũng 
có thể làm tan đinh sắt. Tại sao lại như vậy? Thì ra, nồng độ của axit 
clohydric mà thành dạ dày tiết ra có thể đạt tói 0,5%. Từ đó, khiến cho dịch 
dạ dày có tmh axit mạnh. Nó cũng có thể xảy ra phản ứng vói những kim 
loại hoạt động mạnh nliư sắt, khiến cho sắt bị hoà tan.

Dịch dạ dày là dịch tiêu hoá có chức năng tiêu hoá rất lớn. Nó có thể 
tiêu hoá thịt mà ngưòi ăn vào. Dạ dày của người cũng có cấu tạo từ cơ 
bắp, nliưng tại sao nó lại không bị tiêu hoá? Nếu như làm thí nghiệm 
này, lấy một chiếc dạ dày động vật còn tưoi, axit clohydric và men 
protein dạ dày đặt cùng vói nhau, dạ dày sẽ bị phân huỷ. Thí nghiệm 
này chứng minh, dịch dạ dày của người có thể phân huỷ ngay chmh bản 
thân nó. Đây quả là một điều đáng sợ. Nhưng các bạn cũng không cần 
phải lo lắng gì cả. Bởi vì thành dạ dày của ngưòi có một lóp dịch nhày 
bảo vệ nghiêm ngặt cho nó. Vậy có hiện tượng một bộ phận của dạ dcày 
bị phân huỷ hay không? Đưong nhiên là có và đây chính là hiện tưọng 
viêm loét dạ dày. Nguyên nhân gây viêm loét dạ dày là do bộ phận hoá 
học này bị tổn hại, tạo thành hiện tượng không thể tiết ra dịch nhày hoặc 
axit clohydric tiết ra quá nliiều. Uống rượu quá nhiều cũng làm tăng khả 
năng bị viêm loét dạ dày.

Nhưng, lượng axit clohydric thành dạ dày tiết ra quá ít cũng không 
được. Trong dịch dạ dcày mà thiếu axit clohydric sẽ gây rối loạn tiêu hoá, 
thậm chí gây đau dạ dày.

Tại sao khi ta mở nắp đậy bình đựng axit suntuaric 
dung dịch trong bình lại dâng tràn lên?

Axit suníuaric đặc là một loại dung dịch rất nguy hiểm. Nếu như 
bạn đổ một ít nưóc vào trong bình đựng axit suníuaric đặc thì lập tức 
nước sẽ bắn toé ra xung quanh miệng bình. Axit suníuaric không những
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dễ "nổi nóng" mà nó còn luôn trong tình trạng "khát nước". Nó cần 
không ngừng uống nước. Nó không chỉ hút lượng hoi nước trong không 
khí mà nó còn hút nguyên tử hidro và nguyên tử oxi trong các họp chất 
nước, cacbon như đường, tế bào sống theo tỉ lệ hai nguyên tử hidro và 
một nguyên tử oxi, bỏi vì tỉ lệ trong phân tử nưóc là hidro/ oxi = 2 / 1 .

Nếu như bạn mở nắp b'mh có chứa axit suníuaric đặc, nó sẽ không 
ngừng hút hoi nước trong không khí. Tỉ lệ nước trong axit suníuaric sẽ 
ngày càng nhiều, thể tích dung dịch ở trong bình cũng tăng lên. Đưong 
nhiên, nồng độ của axit suntuaric cũng sẽ giảm thấp xuống một chút.

Tại sao axit suntuaric luôn ở trong tình trạng "khát nước"? Thì ra, 
một phân tử axit suníuaric rất dễ kết họp vói một, hai hay bốn phân từ 
nước, tạo thành họp chất ngậm nước khác nhau. Nếu chúng ta giảm 
nhiệt độ của axit suníuaric hút nước, những họp chất ngậm nước này sẽ 
xuất hiện dưói hình thức tinh thể. Do axit suníuaric đặc có tmh hút nước 
mạnli mẽ như vậy, trong công nghiệp ngưòi ta dùng nó làm chất hút ẩm, 
loại bỏ hoi nưóc trong không khí.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi loại axit đều có tính hút nước 
mạnh như axit suntuaric. Nếu như chúng ta mở nắp bình đựng axit 
axetic, ta sẽ thấy có một làn khói trắng ở miệng bình, ta sẽ ngửi thấy một 
mùi chua nồng nặc. Nguyên nhân là axit axetic là một loại axit rất dễ bay 
hoi. Khi vừa mớ nắp bìnli, một lượng lớn phân tử axit sẽ bay vào trong 
không khí. Một khi chúng ta thường xuyên mở nắp bình trong thòi gian 
dài, dung dịch trong b'mh sẽ ngày càng ít đi.

Axit suntudríc đặc và dxit suntuaric loãng 
có điếm gì khác nhau?

Cùng là một miếng sắt nhỏ, nếu như bạn đưa chúng vào trong bình 
chứa axit suníuaric lỏng, miếng sắt sẽ nhanh chóng bị hoà tan. Nhưng, 
nếu như bạn đưa nó vào bình chứa axit suníuaric đặc thì miếng sắt đó 
vẫn giữ nguyên dạng. Kết quả thí nghiệm cho thấy điều này hoàn toàn 
đúng. Có lẽ bạn không nghĩ rằng axit suníuaric còn có những khác biệt 
lón đến như vậy. Loại axit suníuaric được sản xuất ra từ nhà máy thường 
là loại axit suníuaric đặc. Axit đặc được cho thêm lượng nước sẽ trở
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thành axit suníuaric loãng. Công việc này dường như rất đon giản nhưng 
lại rất dễ xảy ra nguy hiểm. Nếu như đổ nước thẳng vào axit suníuaric 
đặc thì cũng giống như đổ nước vào nồi dầu đang sôi, nưóc lập tức sôi và 
bắn tia nước ra xung quanh. Thao tác chứìh xác là từ từ đổ axit suníuaric 
đặc vào trong nưóc đồng thòi khuấy đều liên tục.

Vậy thì axit đặc và axit loãng xét về tứih chất có gì khác nhau? So 
vói axit loãng, axit đặc có ba đặc trưng lớn sau: tính oxi hoá mạnh, tính 
hút nước và tính tách nước. Tính chất quan trọng nhất của axit loãng Icà 
tính axit. Khi đưa kim loại có tính hoạt động mạnh vào trong axit loãng, 
lập tức xảy ra hiện tượng nổi bọt, miếng sắt kim loại nhanh chóng trỏ 
nên nhỏ lại và chỉ một lát sau liền tan biến mất. Khi đưa miếng sắt vào 
trong dung dịch axit suníuaric đặc, do axit đặc có tính oxi hoá mạnh, nó 
có thể oxi hoá sắt, khiến cho trên bề mặt của miếng sắt sản sinh một lóp 
chất oxit bảo vệ chắc chắn, ngăn cản phần sắt ở phía trong tiếp tục phản 
ứng với axit. Vì thế, miếng sắt đưa Vcào axit đặc nhìn bề ngoài như giữ 
được nguyên dcạng. Nhôm tiếp xúc với axit suníuaric đặc, nguội cũng 
xảy ra hiện tượng như vậy. Nhưng nếu như thay đổi điều kiện, không 
phải nhiệt độ bình thường mà trong điều kiện gia nhiệt, sắt tiếp xúc với 
axit suníuaric đặc sẽ xảy ra phcản ứng mãnh liệt, sinh ra một lượng bọt 
khí lớn. Chỉ có điều khác là phản ứng xảy ra có điểm khác so vói phản 
ứng xảy ra khi tiếp xúc vói axit locãng.

Lợi dụng hiộn tượng này, người ta có thể chứa đựng axit suníuaric 
đặc sán xuất ra trong các thùng sắt. Đương nhiên, khi chứa đựng axit đặc 
cũng cần phải chú ý đốn vấn đề đậy kín. Bỏi vì axit đặc có đặc tứih hút 
nước. Thòi gian dài, axit đặc sẽ trở lên loãng. Nếu nồng độ của axit 
xuống còn dưới 93‘/o, nó sẽ bắt đcầu ăn mòn đồ chứa bằng sắt.

Tại sao cho một chút axit suntuaric đặc vào trong 
đường trắng sẽ tạo thành “bánh ml đen”?

Bạn đã nh'm thấy bánh mì đen bao giờ chưa? Bánh mì sôcôla có màu 
cà phê nhưng cũng chưa gọi Icà đen. Xem ra chỉ có những nhà ảo thuật tài 
ba mcVi có thê biến hoá ra được "bánh mì đen" như vậy thôi. Nhưng, quả 
thực có một phép thuật có thể biến đường trcắng trở thành bánli mì đen.

151



Nhà ảo thuật không biết dùng loại dung dịch gì đổ vào đường trắng. 
Trưóc tiên, đường trắng chuyển thành màu vàng nhạt rồi trở lên đen. Rất 
nhanh chóng, nó phồng thành một thể rắn màu đen có nhiều lỗ, nhìn 
thật giống chiếc bánh mì đen. Nếu như trước khi phình ra cắm vào đó 
một que thuỷ tinh. Khối đó sau khi phưửi xong thì có thể dùng que thuỷ 
tinh đó nhấc cả chiếc "bánh mì đen" đó lên. Loại dung dịch này chmh là 
axit suníuaric đặc. Tại sao cho một chút axit suníuaric đặc vào trong 
đường trắng lại biến thành "bánh mì đen".

Thì ra, thành phần hoá học của đường trắng là họp chất hydrat 
cacbon. Axit suníuaric có đặc tính tách nưóc mạnh mẽ. Nó sẽ hút đi 
hidro và oxi theo tỉ lệ 1: 2 có trong đường, chỉ còn lại cacbon. Vì thế nó có 
màu đen, đồng thòi giải phóng ra lượng nhiệt lớn. Axit suníuaric sẽ có 
phản ứng hoá học vói cacbon trong điều kiện nhiệt độ cao, tạo thành khí 
CO2 . Cùng vói lượng khí tạo ra ngày càng nhiều, nó sẽ đẩy vật màu đen 
lên. Từ đó, hình thành lên thể rắn màu đen có nhiều lỗ. Điều này cũng 
giống như dùng bột lên men tạo ra khí CO2, khiến cho các loại thực phẩm 
như bánh quy, bánh mì, bánh ga tô xuất hiện nhiều lỗ nhỏ.

Axit suníuaric đặc ngoài việc có thể khiến cho đường trắng biến 
thành đen, nó còn có thể khiến cho giấy, quần áo trở lên đen, thậm chí bị 
cháy. Một lưọng nhỏ axit tiếp xúc vói da sẽ khiến cho da bị bỏng, tổn 
thương. Axit suníuaric đặc nguy hiểm như vậy chứih là bỏi từih châ't tách 
nước mạnh của nó. Vậy thì có phải bây giờ cứ nói đến axit suníuaric đặc 
thì nguy hiểm sao, ngay việc tiếp xúc vói nó cũng không dám? Thực ra, 
chúng ta chỉ cần thao tác theo đúng quy trình, lại nắm chắc những vấn đề 
cần chú ý thì sẽ không có chuyện gì nguy hiểm cả. Nếu như không cẩn 
thận để axit đặc dứih vào quần áo hay da, tuyệt đối không được dùng 
nước rửa mà cần nhanh chóng dùng vải lau sạch. Sau đó dùng nước rửa và 
cuối cùng lấy dung dịch natri hydro suníua nồng độ 3% - 5% rửa.

Tại sao axit suntuaric đặc lại có thể gây bỏng da?
Axit suníuaric đặc là một loại axit có tính ăn mòn rất mạnh. Chỉ 

cần một lượng nhỏ axit suníuaric đặc bắn vào da ngưòi cũng đủ khiến 
cho ngưòi ta cảm thấy đau đớn. Nếu như không cẩn thận để một lượng
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lớn axit suníuaric đặc bắn lên da sẽ làm cho da bị bỏng nặng. Thì ra, 
axit suníuaric đặc có tính hút nước rất mạnh. Các phân tử axit suníuaric 
rất dễ kết họp vói phân tử nước, tạo thành họp chất ngậm nước, đồng 
thòi giải phóng ra một lượng nhiệt lớn. Thế mà thành phần chủ yếu 
trong da của ngưòi là nước. Tỉ lệ nước chứa trong tế bào cao đến 70%. 
Vì thế khi axit suníuaric đặc tiếp xúc vói da, nó sẽ hút nước có ở trong 
da, đồng thời giải phóng nhiệt lượng làm bỏng da, khiến cho chúng ta 
cảm thấy đau đớn.

Axit suníuaric đặc không chỉ làm bỏng, cháy da mà khi nó dây vào 
quần áo, nó sẽ ăn mòn chất vải. Đó là bỏi vì nguyên liệu chủ yếu làm 
quần áo là xenlulô. Xenlulô là một họp chất được tạo thành từ các 
nguyên tố như cacbon, hidro và oxi. Khi nó gặp phải axit suníuaric, axit 
suníuaric đặc sẽ "cưóp đi" nguyên tố hidro và oxi có trong xenlulô theo tỉ 
lệ 2:1 và chỉ để lưu lại cacbon màu đen. Quần áo bị cháy theo cách như 
vậy. Tỉ lệ nguyên tố hidro và ôxi tạo nên phân tử nước là 2:1. Đặc tính 
này của axit suníuaric đặc gọi là tứih hút nước.

Nếu như chúng ta không cẩn thận để axit suníuaric đặc tiếp xúc vào 
da thì phải nhanh chóng dùng vải lau sạch chỗ da bị dính axit. Sau đó 
dùng dung dịch nước sô đa loãng rửa. Bỏi vì, dung dịch nước sô đa có 
tính kiềm yếu, có thể trung hoà axit suníuaric. Nếu như không có dung 
dịch nước sô đa, cũng có thể dùng một lưọng nước lớn để xối vào chỗ da 
bị bỏng. Nếu như da bị bỏng nặng, cần phải rửianh chóng đưa đến bệnh 
viện điều trị.

Axit suníuaric đặc thực sự là một chất nguy hiểm, do đó các bạn hãy 
cẩn thận khi tiếp xúc vói nó.

Khí hidro có thể biến thành thể rắn được không?
Nhất định bạn đã từng choi bóng bay. Hidro là một loại chất khí nhẹ 

hon không khí rất nhiều. Bóng bay khí hidro có thể bay lên tròi, cũng 
giống rứiư quả bóng nhấn chìm xuống nước rồi tự nổi lên mặt nước vậy. 
Có thể bạn không nghĩ rằng khí hidro cũng có thể biến thành thể rắn như 
kim loại được.
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Cũng đã có người từng suy đoán, tất cả mọi nguồn năng lượng 
hiện có trên Trái Đất như than, dầu lửa, khí thiên nhiên chỉ có thể 
dùng trong 100 năm nữa. Vậy trong khoảng thời gian còn lại con 
người sẽ dùng nguồn năng lượng gì? Có nhà khoa học nghĩ tói việc 
lấy khí hidro làm nguồn năng lượng mói cho tưong lai. Bỏi vì, khí 
hidro có nhiều ưu điểm như trữ lượng phong phú, lượng nhiệt năng 
giải phóng lớn, không gây ô nhiễm. Nhưng, khí hidro là một loại khí 
rất nguy hiểm, nó rất dễ phát nổ. Nếu như có thể chuyển đổi khí hidro 
trở thành trạng thái rắn như kim loại thì việc sử dụng trở lên vô cùng 
tiện lợi và an toàn.

Ngay từ năm 1926, một nhà bác học người Anh đã đưa ra một dự 
đoán táo bạo: chỉ cần có một cường độ áp lực đủ lớn, bất kì một nguyên 
tố nào củng có thể trở thành kim loại. Xét về mặt lí luận, nếu như đưa khí 
hidro vào điều kiện nhiệt độ âm 260‘’c  và áp suâ't từ 250 đến 260 
atmosphe thì có thể tạo thànli hidro kim loại. Đến cuối những năm 70 
của thê kỉ 2 0 , con ngưòd đã đạt được những tiến triển có tính đột phá 
trong lĩnh vực kĩ thuật áp suất cao. Lòi dự đoán táo bạo này cuối cùng đã 
được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Hidro kim loại trong phòng thí 
nghiệm đã được tạo ra trong điều kiện nhiệt độ - 268,8”c , 1 triệu 
atmosphe. Hidro kim loại một khi đã hình thành thì cho dù sau đó có 
giảm bót cường độ áp lực cũng vẫn có thể giữ nguyên được trạng thái 
kim loại ổn định.

Hidro kim loại là nguyên liệu siêu dẫn. Nếu như dùng để truyền 
dẫn điện, phân phối điện, trong các loại motor... thì nó sẽ tạo ra một 
cuộc cách mạng trong công nghiệp. Dung lượng truyền ra của động cơ 
siêu dẫn gấp từ 10 đến 20 lần động cơ hiện nay. Hơn nữa, nó có thể 
thay thê các trạm biến thê lớn, tổng lượng điện phát ra trên toàn thế 
giới có thể tăng thêm trên 20%. Hidro kim locỊÌ đồng thời còn là một 
nguyên liệu trữ năng lượng mật độ cao. Dùng nó để sản xuâd ra nhiên 
liệu có năng lượng cao, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành 
hàng không vũ trụ.

Hidro là nguyên tô có hàm lượng nhiều nliất trong các chất trên trái 
đất. Việc xuất hiện của hidro kim loại đã đem lại niềm hy vọng lớn về 
nguồn năng lượng mói trong tương lai của loài ngưòi.
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lOml nước hoà lẫn với lOml cồn sẽ được 
dung dịch có thể tích là 20ml chăng?

Bạn thử làm một số thí nghiệm nhỏ sau: Thí nghiệm thứ nhất, bcỊn 
hoà lẫn lOml nưóc vói lOml nước rồi đo thể tích đạt được. Thí nghiệm 
thứ hai, bạn hoà lẫn lOml cồn vói lOml cồn có cùng nồng độ, sau đó bạn 
cũng đo thể tích dung dịch sau đó. Thí nghiệm thứ ba, bạn lấy lOml nưóc 
hoà lẫn vói lOml cồn và sau đó cũng đo thể tích dung dịch có được. Bạn 
sẽ phát hiện thể tích dung dịch đo được ở thí nghiệm thứ nhất và thứ hai 
đều như nliau 20ml, còn thể tích đo được ở thí nghiệm thứ ba nhỏ hon 
20ml. Có người đã tìmg lấy 520ml cồn nồng độ 95‘X) hoà lẫn cùng với 
480ml nước cất. Thể tích dung dịch sau đó đo được là 963ml, thiếu mất 
37ml. Trọng lưọng của dung dịch hỗn họp sau đó bằng vói trọng lượng 
của cả hai dung dịch ban đầu. Trọng lượng không đổi, vậy sao thể tích 
của chúng lại nhỏ đi? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Cũng giống như một bát đậu xanh, giữa các hạt đậu vói nhau 
không thể hocàn toàn khít được mà còn có rất nhiều khe hổng. Giữa 
nước và cồn, các phcân tử của chúng cũng có nliững khe hở. Chỉ có điều 
khác là khe hở giữa các phân tử vô cùng nhỏ bé, mắt thường của chúng 
ta không thể phân biệt được. Sau khi hoà lẫn nước và cồn, hai loại phân 
tử thông qua một tác dụng đặc biệt kết họp với nhau hình thành nên 
phân tử nưóc ngậm cồn. Kết quả là khoảng cách giữa các phân tử ncày 
nhỏ hon khoảng cách giữa Ccác phân tử nưóc và cồn khi đứng độc lập. Vì 
thế, thể tích dung dịch sau khi hoà lẫn sẽ nhỏ hơn thể tích của hai dung 
dịch ban đầu.

Không chỉ thể tích của dung dịch cồn trở lên nhỏ khi pha loãng mcà 

thể tích của nhiều dung dịch khác sau khi pha trộn cũng có sự thay đổi 
như axit suníuaric đặc sau khi pha loãng...

Thể khí khi hoà tan vào trong nước cũng khiến cho thể tích của 
dung dịch có sự thay đổi. Thay đổi như thế nào? Ví dụ, trong điều kiện
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nhiệt độ, áp suất b'mh thường, trong 011 nước có thể hoà tan được 700ml 
khí amoniắc. Thể tích của dung dịch đạt được sau đó là 011 hay 700ml, 
hay 701ml. Tất cả đều không phải mà nó chỉ lớn hon thể tích của 011 nước 
một chút thôi.

Có phải nhiệt độ càng CdO 

chất hoà tân càng nhiều?

Bạn có thể làm một thí nghiệm thú vị như thế này. Tay cầm một chiếc 
cốc thuỷ tinh, trong cốc bạn cho vào một chút nước nóng. Nếu như bạn 
cho vào trong cốc một chút amoni nitrat, bạn sẽ cảm thấy nước trong cốc 
trở lên lạnh rõ rệt. Còn nếu như bạn cho vào trong cốc nước một chút vôi 
sống, bạn sẽ cảm thấy nước nóng lên. Tại sao lại có hiện tượng như vậy?

Thì ra, khi vật chất hoà tan, một mặt các hạt nhỏ vật chất phải khắc 
phục sức hút giữa bản thân chúng, tan vào trong nước. Một mặt khác các 
hạt chất hoà tan cần phải khuếch tán vào toàn bộ nưóc. Công việc ở cả 
hai phương diện này cần phải có một "lực lượng", vì thế nó là quá trình 
hút nhiệt lượng. Trong quá trình hoà tan, các hạt của chất còn có thể liên 
kết vói phân tử nước tạo thành họp chất ngậm nước. Mà quá trinh này là 
một quá trinh giải phóng nhiệt lượng. Vậy, một chất hoà tan trong nước 
thì nó giải phóng nhiệt lượng hay là thu nhiệt lượng. Điều này còn quyết 
định bỏi trong hai quá trình trên, nhiệt lượng thu vào nhiều hay nhiệt 
lượng giải phóng ra nhiều hơn.

Amoni nitrat hoà tan trong nước, cần phải hút một lượng nhiệt lớn. 
Vì thế nhiệt độ tăng cao, số lượng amoni nitrat hoà tan trong nước sẽ 
tăng lên gấp nhiều lần. Khi nhiệt độ là 0”c , cứ lOOg nước có thể hoà tan 
được 188,3g amoni nitrat. Khi nhiệt độ là lOÔ C, lOOg nước lại có thể hoà 
tan được 781 g amoni nitrat, tăng gấp 7,8 lần.

Vôi sống hoà tan trong nước lại giải phóng ra một lượng nhiệt lớn. 
Khi nhiệt độ tăng cao, số lượng vôi sống hoà tan trong nước giảm đi rất 
nhiều. Khi nhiệt độ ở 0°c, cứ lOOg nước có thể hoà tan được 0,185g vôi 
sống. Nhưng, khi nhiệt độ chỉ tăng lên 26°c, lOOg nước chỉ có thể hoà tan 
được 0,0017g vôi sống, vôi sống dường như không thể hoà tan vào trong 
nước được nữa.
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Muối ăn mà chúng ta thường gặp, thì sự hoà tan của nó trong nước 
không phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của nhiệt độ. Nhiệt độ tăng lên cao 
80"c, lượng muối ăn tan trong lOOg nưóc chỉ tăng thêm 3,lg.

Bây giờ bạn biết rồi chứ, hoàn toàn không phải rủìiệt độ nước càng 
cao, sô lưạng tất cả mọi chất hoà tan trong nước cũng càng tăng lên.

Bạn biết rác thài có tác dụng gì không?
Nếu như bạn đi qua bãi chứa rác, mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác sẽ 

khiến bạn cảm thấy khó chịu. Bạn nhất định sẽ bịt mũi mà nhanh chóng 
đi qua chỗ đó. Rác thật sự vừa có mùi khó chịu vừa lại rất bẩn. Ngày nay, 
hầu như mọi thành phố đô thị lón trên thế giói đều đau đầu về vân đề ô 
nhiễm rác thải, vấn đề xử lí rác, ảnh hưởng xấu tói cảnh quan môi trường 
đô thị. Nếu nlrư tôi nói vói bạn rằng trong rác cũng có "vàng" thì bạn có 
tin hay không?

Tại nước Áo, có người đã xây dựng lên một bãi chứa rác đặc biệt. 
Phía dưói của bãi rác đưọc phủ một lóp đất sét. Lóp đất sét này được ép 
chặt, khiến cho nó không dễ dàng bị thấm nước. Sau khi rác được đổ vào, 
dùng máy ủi san phẳng, trên bề mặt dùng các chất dẻo xốp phủ kín lên 
trên. Như vậy, băi rác này liền trở thành một bể bioga kứi. Ngưòi ta có 
thể dùng khí metan do nó sản sinh ra để đốt, sưỏi ấm.

Tại Mỹ, các nhà khoa học đã phát minh ra một kĩ thuật mói. Trước 
tiên có thể biến rác thành khí metan, rồi sau đó từ khí metan chiết xuất ra 
dầu diezen. Đây thực sự là điều kì diệu, nhất cử lưỡng tiện. Trong thành 
phần của khí metan, phần lón là metan còn lại là khí CO2, hoi nước, nito. 
Những loại khí này sau khi được nén, gia nhiệt cho vào bình chưng cất, 
hình thành khí co, CO2 và hydro. Dưới tác dụng của một loại chất đặc 
biệt( thông thường gọi là chất xúc tác), giữa các khí này xảy ra phản ứng, 
hình thcàrìh họp chất hidro cacbonat bao gồm rủiiều thành phần. Tiến 
hànlr chưng lọc họp chất hidro cacbonat theo ba tầng có thể tách được 
chất dầu diezen, dầu bay hoi, và nến.

Trong rác có rất nhiều chất hữu cơ, có thể dùng nhiều phương pháp 
đốt để phát điện. Canada dùng 90% than và 10% rác làm nhiên liệu cho 
các nhà máy phát điện. Công suất phát điện có thể đạt 1,5 đến 2 vạn KW.
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Các ahà máy đốt rác ở Hà Lan mỗi năm có thể dùng rác làm nguyên liệu 
cho nlaà máy rứiiệt điện, sản xuất ra gần 9 triệu tấn nuớc câ't. Dùng rác 
làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện vừa sạch sẽ lại không có mùi khó 
chịu, lại là một biện pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu, tiết kiệm nguồn 
năng lượng. Tro sau khi đốt rác còn có thể dùng làm phân bón. Vì thế, 
hiệu quả kinh tế của các nhà máy điện lấy rác làm nhiên liệu rất cao. Phát 
triển công nghệ nhà máy phát điện dùng rác đã trở thành một trong 
nhũng vấn đề nghiên cim mói nhất hiện nay trên thế gicíi.

Bạn có biết tinh thể lỏng là gì không?
Đồng hồ điện tử kiểu hiện số, máy tứìh nhỏ, máy choi điện tử... ở 

nhà bạn sau khi tiếp nối vói nguồn điện sẽ liền hiện ra ngay thòi gian, 
chữ số, hình ảnh. Vật liệu có tác dụng hiển thị trên không phải là màn 
hìnli huỳnh quang ở máy tivi và cũng không phải bóng đèn có thể phát 
ra ánh sáng mà là một loại Vcật liệu hiển thị mói- vật liệu tinh thể lỏng.

Tinh thể lỏng là một loại thể lỏng có đặc tmh của tinh thể, quét nó 
lên tấm thuỷ tinh thì có thể tạo thành máy hiển thị tinh thể lỏng.

Trong điều kiện thông thường, phân tử tinh thể lỏng được sắp xếp 
theo một trình tự nhất định, cả màn hình tinh thể trong suốt. Nhưng khi 
cho dòng điện một chiều chạy qua nó, cả một hàng ngũ chỉnh tề ban đầu 
bị làm rối loạn. Phương hướng của các phân tử tinh thể lỏng sẽ có sự thay 
đổi theo sự thay đổi của dòng điện. Việc sắp xếp các phân tử không theo 
một quy tắc nào cả. Phần trong suốt ban đầu cũng không còn trong suốt 
nữa. Đây chmh là nguyên lí đon giản giải thích tại sao màn hình tinli thể 
lỏng có thể hiển thị chữ số và hình ảnh.

Tinh thể lỏng rất có tác dụng. Bảng tính điểm số trong các nhà thi 
đấu thể thao cũng chínli là sử dụng tinh thể lỏng làm vật hiển thị. Cho 
một số thuốc nhuộm vào trong tinh thể lỏng thì không những có thể 
khiến cho tinh thể lỏng có sự thay đổi sáng tối mà còn có thể hiển thị 
những m càu Scắc khác nhau tuỳ theo sự thay đổi của dòng điện. Màu của 
tinh thể lỏng có thêm vào thuốc nliuộm còn thay đổi tuỳ theo sự thay đổi 
của nhiệt độ. Lọi dụng đặc tính này, ngưòi ta chế tạo ra một loại nhiệt kế 
tinh thể lỏng. Ngoài ra, tinh thể lỏng rất nhạy cảm với các chất hoá học 
Vcà tia phóng xạ, có thể áp dụng nó trong các loại máy móc đo lường.
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Tại sao cần phải thu hồi lại những cục pin cũ?
Cùng vói sự phát triển của nền kinh tế và đòi sống người dân ngày 

Ccàng được cải thiện, lượng sản xuất và sử dụng pin cũng ngày càng lón. 
Trung Quốc là một nước có sản lượng pin và lượng sử dụng rất lớn. Sản 
lượng và lượng tiêu thụ pin của Trung Quốc trong năm qua đã đạt tới 
con sô gần 14 tỉ chiếc, chiếm 1 /3 tổng lưcmg pin toàn thế giói.

Cuộc sóng hàng ngày của chúng ta hiện nay không tách rời pin, 
máy ghi âm, điều khiển từ xa tivi, máy nhắn tin, điện thoại di động... 
đều nhờ Vcào nguồn điện do pin cung cấp để hoạt động bình thường. 
Nhưng, pin cũng chỉ có một thời gian sử dụng nhất định. Khi một quả 
pin chấm dứt sứ mạng của mình thì nó cũng liền trở thcành pin thải. 
Tại sao không thể coi pin hỏng là rác sinh hoạt vứt đi mà phải tiến 
hành thu hồi lại?

Trước tiên, chúng ta xem xét cấu tạo của một quả pin: cấu tạo của 
pin khô, pin có thể nạp điện bao gồm vỏ kẽm( vỏ sắt), thủy ngân, họp 
chất axit suníuaric, mũ đồng. Ảc quy lấy họp chất chì làm nguyên liệu 
chính. Nếu như xử lí pin thải như xử lí đối vói rác sinh hoạt, những kim 
loại nâng có trong quả pin (nliư chì, thủy ngân, camidi, mangan) sẽ gây ô 
nhiễm nguồn nước và đất. Dồng thòi, nó thòng qua nhiều con đường 
xâm nhập vào cơ thể con người như thức ăn, nước uống. Những kim loại 
nặng này thâm nhập vào cơ thể người và tích tụ trong đó sẽ gây tổn hại 
hệ thống thần kinh, chức năng tạo máu, tuỷ, thậm chí có thể gây ung thư. 
Việc thu hồi các loại pin cũ có thể tách ra được các kim loại quý qua xử lí. 
Các kim loại màu là nguồn tài nguyên quý giá mà không thể tái sứih trên 
trái đất. Tái sản xuất, sử dụng pin, lấy những thành phần có ích trong đó, 
biến rác thải thành tài nguyên.

Vì môi trường sống của chúng ta, chúng ta nên có ý thức trong việc 
thu hồi pin cũ, không nén vứt bỏ bừa bãi.
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Lửa ma ở các nghĩa trang hình thành như thế nào?
Vào buổi đêm ở những khu bãi đất hoang hoặc nghĩa trang vắng, 

chúng ta thừih thoảng thấy những đám lửa xanh lập loè, lúc ẩn lúc hiện, 
rồi bỗng nhiên biến mất. Ngày trước, do trình độ nhận thức khoa học kĩ 
thuật còn hạn chế, người ta không thể giải thích được hiện tượng kì lạ 
này. Một số ngưòi mê tín gọi những đốm lửa xanh đó là "ma choi". 
Đương nhiên, hiện nay chúng ta không tin những quan niệm mê tín đó, 
không coi những đốm lửa xanh kì lạ đó là ma choi. Nhưng, những đốm 
sáng đó hình thành như thế nào?

Thì ra, sự hmh thành của "ma choi" có liên quan đến nguyên tố phốt 
pho. Nguyên tố phốt pho do một nhà khoa học ngưòi Đức phát hiện vào 
năm 1669 trong khi tiến hành luyện kim. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, phốt 
pho có nghĩa là dẫn árứi sáng. Phốt pho là nguyên tố chủ yếu cấu tạo nên 
sự sống. Trong cơ thể người và động vật đều có chứa nguyên tố phốt 
pho. Khi cơ thể người hoặc động vật bị thối rữa, họp chất chứa phốt pho 
ở trong cơ thể bị một loại vi khuẩn trong đất phàn giải, tạo thành thể khí 
chứa phốt pho. Loại khí này sau khi thoát ra khỏi mặt đất gặp khí oxi 
trong không khí, tự bốc cháy phát ra ánh sáng màu xanh. Đây chmh là sự 
hình thành của "ma choi".

Loại khí tạo thành sau khi xác sinh vật thối rữa là gì? Tại sao lại có thể 
tự bốc cháy? Qua các phân tích khoa học, ngưòi ta phát hiện ra rằng, thành 
phần chủ yếu của loại khí này là hidro phốt pho. Nó là một loại khí không 
màu, rất độc, có mùi vỊ giống như mùi tỏi. Hidro phốt pho nguyên chất 
bốc cháy trong không khí ở nlứệt độ 150"c. Vốn dĩ vói nhiệt độ cháy cao 
như vậy, hidro phốt pho không dễ dàng tự bốc cháy. Nhưng, đồng thòi 
vói việc tạo thành khí hidro phốt pho thì cũng tạo thành một họp chất 
hidro của một loại phốt pho kliác. Đây là một loại chất do hai nguyên tử 
phốt pho và bốn nguyên tử hidro tạo thành. Khi trong hidro phốt pho có 
lẫn chất này thì nó có thể tự bốc cháy dưói điều kiện nhiệt độ bmh thường, 
phát ra ánh sáng màu xanh. Lạo thành axit photphoric và nước.

-  160-



Tại sao "ma choi" thường xuất hiện vào buổi tối. Thực ra, cho dù là 
ban ngày hay ban đêm thì tại những khu nghĩa địa luôn có khí hidro 
phốt pho bốc lên và tự cháy. Chỉ có điều vào ban ngày, do cường độ ánh 
sáng mạnh, ngưòi ta không thể nhìn thấy khí hidro phốt pho tự bốc cháy. 
Vào buổi đêm, cường độ ánh sáng yếu, ngưòi ta mói có thể nhìn thấy 
"ma choi" lúc ẩn lúc hiện.

Đồng hồ dạ quang tại sao 
lại có thể phát sáng trong đêm tối?

Vào những đêm tối tròi không ánh trăng, sao, không có ánh đèn nếu 
bạn muốn xem giờ thì cũng không phải là việc dễ dàng gì. Nhưng, nếu 
như tay bạn đeo chiếc đồng hồ dạ quang, bạn không cần phải lo lắng gì 
nữa. Bởi đồng hồ dạ quang sẽ cho bạn biết thòi gian một cách chừứi xác.

Tại sao đồng hồ dạ quang lại có thể phát ra ánh sáng? Thì ra, trên 
kim và chữ số của đồng hồ được phủ một lóp chất có chứa dạ quang. 
Những chất này chủ yếu là họp chất của lưu huỳnh như canxi cacbua, 
cadimi cacbua, ‘kẽm cacbua. Những chất này dưới sự phản xạ của ánh 
sáng sẽ phát ra tia sáng xanh nhạt. Loại ánh sáng dạ quang này không 
thể kéo dài lâu. Để làm cho chất dạ quang có thể tiếp tục phát ánh sáng, 
ngưòi ta thêm vào những chất dạ quang này một số chất có tứih phóng 
xạ như radi, poloni. Những chất này sẽ tạo ra tia. Những tia này có thể 
khiến cho một số chất kim loại cacbua liên tục phát ra ánh sáng. Tuy 
nhiên, cho dù như vậy, ánh sáng do những chất dạ quang này phát ra 
vẫn rất yếu. Đê tăng cường cường độ ánh sáng, ngưòi ta thêm vào trong 
những chất này một lượng nhỏ chất hoạt chất. Nhờ vào sự hỗ trợ của 
chất hoạt chất vào các tia do chất phóng xạ tạo nên, ánh sáng do rủìững 
chất phát quang này phát ra cũng dễ dàng nhìn thấy trong đêm tối.

Nhưng, sau khi cho thêm chất phóng xạ vào trong chất dạ quang, số 
lượng mặc dù không nhiều nhưng vẫn có thể xảy ra hiện tượng ô nhiễm 
phóng xạ. Thòi gian gần đây, một số nhà khoa học đã nghiên cứu ra một 
loại vật liệu phát sáng mói. Loại vật liệu phát sáng này không tạo ra tia 
bức xạ. Điều này cũng có nghĩa là, chất dạ quang mà nó bao hàm không
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cần liên tục có sự chiếu sáng của chất phóng xạ, mà nó chỉ cần ở trong 
nguồn sáng tưong đối ngắn cũng có thể duy trì phát sáng trong thòi gian 
dài vào đêm tối. Nếu như cần thiết thì có thể phát sáng lần nữa. Bởi vì 
những vật liệu dạ quang này có thể lưu trữ tia tử ngoại nguồn sáng, 
chuyển hoá thành ánh sáng có thể nhìn thấy được. Do vật liệu dạ quang 
không giống như radi, poloni có thể phát ra tia. Vì thế, nó rất an toàn, sử 
dụng tiện lọi.

Việc ứng dụng của vật liệu dạ quang hiện nay rất rộng rãi. Nếu như 
phủ một lóp dạ quang lên tay nắm cửa hay khoá, trong đêm tối bạn cũng 
có thể dễ dàng mở cửa. Nếu như ở những biển chỉ đưòng có phủ một lóp 
dạ quang thì thật tiện lọi cho việc giao thông, đi lại của các loại xe chạy 
trên đường vào đêm tối. Ngày nay, nguyên lí dạ quang đã được ứng 
dụng vào trong lĩnh vực y học. Lợi dụng dạ quang có thể kiểm nghiệm 
được số lượng HBV có trong huyết thanh. Và gần đây, còn xuất hiện 
phân tích miễn dịch dạ quang. Từ đó có thể thấy vai trò tác dụng của dạ 
quang không hề nlaỏ.

Tại sao ao hồ ở một số ndi 
thường xuyên nổi bọt khí?

Mùa hè, khi đi qua một sô ao hồ bạn thường xuyên nhìn thấy có bọt 
khí từ đáy hồ nổi lên. Nếu bạn dùng một que gỗ ngoáy xuống đáy ao hay 
hồ, bạn sẽ thấy có rất nhiều khí nổi lên. Những bọt khí nổi lên này chính 
là khí metan. Nếu như một tay bạn cầm một chiếc bình chứa đầy nước, 
dốc ngược vào trong nước hồ còn tay kia cầm một chiếc que khuấy động 
đáy hồ thì bạn có thể thu được khí này. Nếu như bạn dùng một ống thuỷ 
tinh nhỏ dẫn khí ncày ra và châm lửa. Nó sẽ cháy và phát ra ngọn lửa 
màu xanh nhạt.

Thành phần chủ yếu của khí metan chính là metan. Metan là một 
loại khí không màu, không mùi, khó hoà tan trong nước. Nó nhẹ hon 
không khí, là một chất hữu cơ đon giản nhất trong giói tự nhiên. Metan 
còn là thành phần chủ yếu của khí ga trong các hầm lò mỏ than. Dưói 
lòng đất ở một số noi có chứa một lượng lớn khí metan. Người ta quen
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gọi đó là khí thiên nhiên. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là 
metan. Tmh toán theo tỉ lệ thê’ tích, trong khí thiên nhiên thông thường 
chứa 80% - 97% khí metan. Tất cả các loại khí này đều được hình thành 
từ những xác thực vật trong điều kiện yếm khí dưói tác dụng lên men 
của những vi sinh vật.

Ngoài xác thực vật, cỏ dại, chất thái của người, gia súc, gia cầm, rác 
sinh hoạt... củng có thế tạo ra khí metan trong điều kiện lên men yếm 
khí. Khí metan là một loại nhiên liệu quan trọng. Trong điều kiện thông 
thưìmg, nhiệt lượng nìcà một kg metan đốt cháy hoàn toàn giải phóng ra 
bằng vói nhiệt lượng của một kg than không khói khi cháy tạo ra. Nếu 
như khí metan được ứng dụng vào trong đòi sống thực tế, nó có thể giải 
quyết tốt vấn đề chất đốt ở nông thôn, cải thiện môi trường sống, nâng 
cao chất lưọng nguồn phân bón, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát 
triển nguồn năng lượng mói và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Xét về mặt cồng nghiệp, ngưòi ta sử dụng khí thiên nhiên làm 
nguyên liệu trong sản xuất than gầy và công nghiệp cao su. Nó cũng có 
thể dùng cho việc sản xuất thuốc nhuộm, mực, cồn... Nước ta có nguồn 
tài nguyên khí thiên rủìiên phong phú. Đây chứih là nguồn tài sản quý 
báu mà thiên nhiên ban tặng chúng ta.

Hầm mỏ than tại sao lại xảy ra nổ khí metan?
Các nước sản xuất than khác trên thê giói đã nhiều lần xảy ra các 

vụ nổ hầm mỏ than, gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng về người và tài 
sản. Khí metan hầm mỏ là loại chất gì, tại sao lại xảy ra những vụ nổ 
lớn như vậy?

Khí hầm mỏ (hay còn gọi khí metan) được hình thành trong quá 
trình hìnli thcành các vỉa than. Trong quá trình hình thành các vỉa than, 
một số chất có chứa xenlulo dưói tác dụng của vi súih vật bị phân giải 
thành một loại khí có khả năng bốc cháy. Loại khí này nằm ở những khe 
nhỏ trên bề mặt các vỉa than. Đó chừih là khí ga. Thành phần chủ yếu của 
nó là metan. Thành phần chủ yếu của nó và khí thiên nhiên cùng một 
chất. Khí ga tại sao lại có thể nổ? Thì ra, metan là một chất khí rất dễ bốc 
cháy. Trong quá trình khai thác than dưới hầm mỏ, khí ga này vốn dĩ lưu
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trữ trong các khe vỉa than được giải phóng ra, khi hàm lượng khí ga 
trong không khí đạt tới một giói hạn nhất định (khoảng 5%-15% khí 
metan), nó dễ bắt lửa dưới tác dụng của các tia lửa phát ra do ma sát cơ 
giói, tạo thành khí CO2 và hoi nước khiến cho không khí trong hầm lò 
tăng nhanh, tạo áp suất lớn gây ra tiếng nổ. Hiểu nguyên nhân gây ra nổ 
trong hầm lò mỏ than, bạn biết tại sao trong hầm lò cần thiết phải tăng 
cường thông gió và nghiêm cấm lửa.

Khí metan hầm lò là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của 
vấn đề an toàn hầm mỏ. Nhưng nếu như chúng ta biết khai thác, sử dụng 
đúng cách, nó là một nguồn năng lượng rất sạch.

Tại sao than lại có thể cháy?
Thời xưa, người ta chất các đống củi lên rồi châm lửa đốt cho cháy. 

Đến khi ngọn lửa cháy vượt qua ngọn đống củi, ngưòi ta dùng nước 
dập tắt. Sau đó, phủ lên đống củi tắt đó một lóp đất ủ một thòi gian. 
Qua quá trình đốt và ủ này, củi đã biến thành một thể rắn có màu đen. 
Đó chính là than củi. Đưa than củi về nhà, đặt vào trong chậu rồi đốt 
lên sưởi ấm. Loại than củi này tốt hơn nhiều so vói việc đốt củi trực tiếp 
và có rất ít khói đen. Nó là một loại nhiên liệu lí tưởng để sưỏi ấm trong 
mùa đông.

Ngày nay, chúng ta sử dụng máy móc để khai thác than dưới lòng 
đất, chủ yếu cũng chính là từ thực vật mà thành. Loại than này do Trái 
Đất "tự đốt" tạo ra cho chúng ta. Do đó, có một số ngưòi vẫn gọi loại 
than này là than củi. Củi có thể cháy, than củi có thể cháy thì than đương 
nhiên cũng có thể cháy. Thành phần chủ yếu của than là cacbon. Cacbon 
khi gặp nhiệt và khí ôxi trong không khí sẽ cháy tạo ra nhiệt lượng, và 
trở thành một loại khí không màu, không mùi, không vị, đó là khí CO2 . 
Đây chmh là quá trình mà ta thường gọi là cháy.

Không chỉ than có thể cháy, những chất có chứa nguyên tố cacbon 
cũng đều có thể cháy. Nhưng, do hàm lượng cacbon của chúng khác 
nhau cho nên nhiệt độ cần thiết để cháy cũng không giống nhau.
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Tại sao có loại than 
đốt cháy lại có mùi rất khó chịu?

Nếu như nhà bạn đã từng sử dụng bếp than hoặc bạn đi qua những 
noi có đốt than, bạn có cảm nhcận mùi vị đặc biệt của nó. Đó là một mùi 
khi ta ngiii thấy rất khó thở.

Thành phần chủ yếu của than là cacbon. Than trong khi cháy hết, 
cacbon kết họp vói khí ôxi trong không khí tạo thành khí CO2. Nhưng, 
khi quá trình cháy không hoàn toàn thì khí smh ra là khi co. Khí CO2 và 
khí CO đều không có mùi. Vậy thì mùi khó chịu khi than đốt cháy xuất 
phát từ đâu?.

Chúng ta đều biết, than được hình thành từ hàng triệu năm trước 
đây, những cánh rừng trên Trái Đất bị vùi xuống đất do sự vận động của 
vỏ trái đất, dưới tác dụng của lực ép có cường độ lớn trong thòi gian dài 
hình thành. Trong thành phần của than ngoài một lượng lớn cacbon còn 
có một lượng nhỏ các chất như lưu huỳnh, phốt pho, hidro, oxi... Khi 
than cháy, những nguyên tố này cũng biến thành các chất khí. Khí 
amoniac, hidro suníua, oxit suníua đều có mùi có tứrh kích thích mạnh. 
Đây là lí do tại sao than khi cháy lại có mùi khó chịu.

Khí hoá lỏng và khí than có gì khác nhau?
Hiện nay, gia đình những cư dân sống trong những vùng đô thị lớn 

đều dùng khí đốt làm nhiên liệu trong việc nấu nướng. Loại khí đốt này 
được đưa đến từng hộ gia đình theo những đường ống được lắp đặt. 
Nhưng, cũng có nhiều gia đình không có đường ống mà dùng những 
chiếc bình thép kúì. Khí được nạp trong những chiếc bình thép này. Mặc 
dù những chất đốt này đều là thể khí nhưng chúng không phải cùng một 
loại khí giống nhau. Thành phần của hai loại khí này khác nhau, nguồn
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gốc, phưang pháp sử dụng cũng khác. Loại khí được đưa đến bằng 
đường ống là khí than, còn khí nạp trong bình thép là khí dầu mỏ hoá 
lỏng hay gọi tắt là khí hoá lỏng.

Khí than là loại klií do nhà máy khí than sản xuất ra vói nguyên liệu 
là than, dùng hệ thống đường ống đưa đến các hộ gia đình sử dụng. 
Thành phần cấu tạo của nó chủ yếu bao gồm khí hidro, khí co và khí 
metan. Khí hidro dễ khuếch tán và cháy ổn định, chiếm khoảng 50% 
tổng lượng khí than. Việc sản xuất khí co đon giản, giá thành thấp, 
nhưng nó là loại khí độc. Nguyên nhân trúng độc khí than cũng chmh do 
nó và nó chiếm khoảng 15%. Khí metan có giá thành cao, nhưng nhiệt 
lưọng lón, chiếm khoảng 15% tổng lượng khí. Ngoài ra còn có thêm chất 
khí gây mùi hôi do nhà máy thêm vào để klii có hiện tượng khí rò rỉ, mùi 
hôi toả ra sẽ nhắc nhở mọi người kịp thời thông gió, tránh sự cô trúng 
độc khí than.

Khí hoá lỏng là loại khí được sản xuất ra trong quá trình gia công 
luyện dầu và khí dầu mỏ thoát ra khi khai thác dầu. Thành phần chủ yếu 
của nó bao gồm butene, butane, propylene, propane. Bốn loại khí này 
sau khi được nén trở thành thể lỏng, nạp vào bình thép. Như vậy sẽ tiện 
cho việc vận chuyển và lưu trữ. Sau khi được giảm áp, nó lại chuyển 
thành thể khí thoát ra qua đường ống cung cấp cho bếp ga. Khí hoá lỏng 
không độc, nhiệt lượng giải phóng lớn. Dùng khí hoá lỏng tiện lợi và 
nhanh hơn trong việc nấu nướng so vói khí ga. Khí than độc, khí hoá 
lỏng không độc nhưng hai loại khí này sau khi rò rỉ thoát ra ngoài dễ dẫn 
đến hoả hoạn. Vì thế sau khi dùng xong nhớ chú ý đóng chặt van khoá.

Tại sao nói dầu mỏ là dòng máu của công nghiệp?
Dầu mỏ Icà một thể lỏng có màu đen sẫm, sánh. Nó là một sản phẩm 

khoáng chất vô cùng quý giá, được ví là vàng đen. Cũng có thể,coi nó là 
dòng máu của ngành công nghiệp. Nói như vậy quả thực cũng không có 
gì quá đáng.

Nói đến dầu mỏ, có người sẽ cho rằng nó cách rất xa chúng ta. Thực 
ra, bóng dáng của nó hiện diện ở mọi ngõ ngách xung quanh cuộc sống 
của chúng ta. Những con đường mà chúng ta đi qua hàng ngày cũng đều
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sử dụng những sản phẩm từ dầu mỏ tạo thành - nliựa đường. Nhựa 
đường có tầm quan trọng như vậy, nhưng những sản phẩm được gia 
công, chê xuất từ dầu mỏ càng có nhiều ích lợi hon.

Dầu mỏ là một loại khoáng sản được chứa sâu dưới lòng đất. Sau 
khi được khai thác lên, theo đường ống dẫn được chuyển đến lìhà máy 
hoá dầu và trở thcành "dòng mcáu" cho các nhà máy hoá dầu. Qua quá 
trình chiết xuất phân tầng từng công đoạn và cho ra các sản phẩm xàng, 
dcầu nhẹ, dầu mazut, dầu diezen, dầu nặng.v.v...Và cuối cùng cho ra sản 
phẩm nhựa đưòng dùng trong ngành giao thông cầu đường. Những loại 
sản phẩm dầu mỏ khác nhau này sẽ trở thành dòng máu cho các nhà 
máy và các phương tiện cơ giói, máy móc.

Xăng là nhiên liệu cho máy bay, ô tô và một số loại máy cơ giói chính 
xác khác. Dầu diezen là nhiên liệu cho các loại động cơ đốt trong. Động cơ 
đốt trong được lắp trên máy kéo, tàu thuyền và tàu chiến. Ngay cả những 
chiếc xe lửa dùng nlúên liệu than trước kia cũng lắp động cơ đốt trong. Rất 
nhiều các loại thiết bị, máy móc trong nhà xưởng và các loại máy móc 
nông nghiệp đều là dùng động cơ đốt trong. Tâ't cả các loại dầu nhiên liệu 
đốt và dầu bôi tron của các loại máy móc này đều được tinh luyện từ dầu 
mỏ. Nói dầu mỏ là "dòng máu" của chúng cũng không có gì quá đáng.

Dầu nhiên liệu và dầu bôi tron chỉ là một trong những ứiag dụng của 
dầu mỏ. Các ứng dụng khác của dầu mỏ trong quá trình luyện dầu là 
một số sản phẩm chất hữu cơ.

Nói đến khí dầu mỏ, trong quá trình khai thác và gia công luyện 
dầu, người ta sẽ thu được một loại khí. Nó là họp chất của nhiều chất 
cacbon hidroxit, khả năng cháy rất mạnh. Vì thế, nạp nó vào trong bìnla 
thép tạo thành klií hoá lỏng. Tuy nhiên, nếu như trực tiếp đốt cháy khí 
hoá lỏng lại là một sự lãng phí lớn. Bỏi vì nó cũng là nguồn nguyên liệu 
quý để sản xuât ra nhiều sán phẩm của nhiều nhà máy hoá chất.

Nhiều nhà máy hoá dầu dùng khí dầu mỏ và dầu nhẹ làm nguyên 
liệu, có thể sản xuất ra loại nhựa làm nguyên liệu cho việc Scán xuất áo 
mưa, lược, hộp xà phòng..., có thể sản xuất ra nguyên liệu nhựa trong 
suốt, nguyên liệu cho sản xuất sọi tuytxilen cùng vói các loại thuốc 
nhuộm, thuốc sâu, hưong liệu...

Chúng ta chỉ nói sơ lược về những tác dụng của dầu mỏ. Chỉ một sô 
ứng dụng này cũng đủ gọi dầu mỏ là dòng máu của công nghiệp, không 
quá đáng chút nào.
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Tại sao khí mỏ lại có mùi khó chịu?
Khí dầu mỏ gọi tắt là khí hoá lỏng là một loại nhiên liệu chủ yếu 

không màu, không vị, không độc, dễ cháy, khi đốt cháy giải phóng ra 
lượng nhiệt lớn, không khói, ít ô nhiễm. Nó được sử dụng phổ biến trong 
các gia đ'mh hiện nay.

Nguồn gốc của khí hoá lỏng là từ khí giếng dầu bốc lên trong quá 
trình khai thác dầu mỏ. Thứ hai là nó cũng là sản phẩm của các rừìà máy 
lọc dầu sản xuất ra trong quá trmh chiết xuất dầu mỏ. Tính chất của hai 
loại khí này tưong đồng nhau. Thành phần chủ yếu của chúng gồm 
butene, butane, propylene, propane. Những chất hoá học này dưói điều 
kiện thông thường tồn tại ở thể khí, người ta thu gom chúng lại. Trải qua 
quá trình nén, nó trở thành dạng lỏng, được đưa vào một bìrủi thép chế 
tạo đặc biệt, tiện cho việc vận chuyển và lưu trữ. Khi sử dụng, chúng ta 
chỉ cần mở van bình, thể lỏng sau khi được giảm áp lại chuyển đổi thành 
thể khí bay lên theo đường ống dẫn đã được thiết kế sẵn, cung cấp khí 
cho bếp ga đốt cháy, dùng cho việc nấu nướng.

Nhưng, loại khí không màu, không vị, dễ cháy này khi van đóng 
không chặt, nó sẽ tự bay ra ngoài không khí, lẩn khuất quanh nhà bếp 
hoặc trong phòng. Nếu như người ta không phát hiện ra mà vô ý để nó bắt 
lửa, nó lập tức sẽ bùng cháy Vcà thậm chí gây nổ lớn, vô cùng nguy hiểm.

Mùi khó chịu của khí hoá lỏng chính là một biện pháp phòng ngừa 
ngưòi ta áp dụng để tránh hiện tượng khí rò rỉ ra ngoài gây cháy nổ. Khí 
hoá lỏng vốn dĩ không có mùi vị, người ta khó có thể nhận ra được. 
Nhưng sau khi cho thêm vào đó chất khí có mùi nào đó, nếu xảy ra hiện 
tượng rò rỉ khí thì người ta nhanh chóng phát hiện, kịp thòi mở cửa 
thông gió và áp dụng những biện pháp phòng ngừa cháy nổ khác. Như 
vậy, hiện tưọng cháy nổ nguy hiểm không thể xảy ra và bạn đã hiểu vì 
sao trong khí hoá lỏng lại có mùi khó chịu đến vậy.
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Xăng từ đâu đến?
Xăng là một loại nhiên liệu rất hữu ích. Nguồn năng lượng mà 

những chiếc xe chạy trên đường phần lớn nhờ vào xăng.
Vậy xăng có nguồn gốc từ đâu?
Xăng được chiết xuất từ dầu mỏ. Dầu mỏ là một loại dung dịch thể 

lỏng, đặc sánh, màu đen được hình thành qua quá trình biến đổi phức 
tạp của xác động thực vật từ hàng triệu năm trước. Thành phần chủ yếu 
của dầu mỏ bao gồm hai loại nguyên tố là cacbon và hidro, đồng thòi nó 
còn chứa một lượng nhỏ các nguyên tố lưu huỳnh, oxi, nitơ. Nguyên tố 
cacbua, hidro trong dầu mỏ tạo thành một chất gọi là hidro cacbua. Loại 
chất này phần lớn tồn tại ở thể lỏng. Đồng thòi, hidro cacbua lỏng cũng 
hoà tan một số hidro cacbua thể khí và hidro cacbua thể rắn. Xăng là một 
loại hidro cacbua thể lỏng.

Xăng được chiết xuất ra từ dầu mỏ như thế nào? Tại các nhà máy 
luyện lọc dầu, có rất nhiều thiết bị như những cột ống khói. Phần đmh 
và đáy của thiết bị này đều được kết nối vói hệ thống đường ống. 
Những thiết bị giống ống khói này được gọi là tháp. Sử dụng những 
tháp này thì có thể thu được các sản phẩm từ dầu thô. Xăng là một sản 
phẩm trong số đó.

Trong dầu mỏ còn có các loại hidro cacbua khác nhau. Hidro cacbua 
chứa ít nguyên tử cacbon thì nhiệt độ sôi thấp. Ngược lại, hidro cacbua 
chứa nhiều nguyên tử cacbon nên nhiệt độ sôi cao. Dầu mỏ trải qua các 
công đoạn tách nước, tách muối, đưọc đưa vào lò nung. Hidro cacbua có 
nliiệt độ sỏi thấp thì chuyển hoá thành khí trước, qua bước làm lạnh được 
tách riêng ra. Cùng vói nhiệt độ ngày càng cao, hidro cacbua có nhiệt độ 
sôi cao lại đưọc chuyển hoá thành thể khí, qua bưóc làm lạnh và được tách 
ra. Trải qua quá trình gia nhiệt, làm lạnh liên tục, chiết xuất các thành 
phần trong dầu mỏ ra, phương pháp này gọi là chưng cất. Thông qua tháp 
chưng cất, hoàn thành việc tách các thành phần, gia nhiệt cho dầu mỏ đến 
nhiệt độ 150°c, thể lỏng sau khi làm lạnh tách ra chúìh là xăng.
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Xăng được chiết xuất thông qua công đoạn chưng cất từ dầu mỏ 
không nhiều. Để thu được lượng xăng lớn hon, còn cần phcải phân giải 
một bước hidro cacbua có chứa hàm lượng cácbon nhiều, nhiệt độ sôi 
cao thành hidro cacbua có chứa ít hàm lượng nguyên từ cacbon, nhiệt 
độ sôi thấp. Điều này cần phải thực hiện thông qua phưong pháp 
cracking. Loại xăng thu được sau khi tiến hành cracking còn cần được 
gia công thêm một bước nữa sẽ trở thành loại xăng nhiên liệu mcà các 
loại xe hoi cần sử dụng.

Những thanh gỗ tà vẹt trẽn đường sắt 
tại sao lại không bị mối mọt?

Những thanh tà vẹt dùng cho đường ray xe lửa đều được làm từ gỗ. 
Mặc dù, chúng đều được làm từ gỗ nhưng chúng không dễ bị mục nát, 
thòi gian sử dụng rất dài. Tại sao vậy?

Gỗ sở dĩ thường hay bị mục nát Icà bởi vì bị mối mọt gcây hại. Trong 
gỗ có chất drnli dưỡng mà mối mọt có dùng làm thức ăn, sinh trưởng. Do 
vậy, nó lọi dụng những chất này, đồng thòi phá hoại nhữiag tổ chức nội 
bộ của thân gỗ, khiến cho gỗ bị mục nát. Nếu như những thanh tà vẹt gỗ 
cũng dễ mục nát như gỗ bình thường thì thật không tốt chút nào. Bạn có 
thể suy nghĩ một chút, nếu như những thanh tà vẹt bị mục nát rất nlianh 
thì những tuyến đường sắt dài hàng nghìn km sẽ ra sao? E rằng chỉ còn 
cách thay tà vẹt mà thôi. Để giải quyết vấn đề này, ngưòi ta đã nghĩ ra 
nhiều phưong pháp giúp cho tà vẹt klaỏi bị mục nát.

Phưong phcáp chống mục nát cho tà vẹt mà người ta áp dụng lúc đầu 
Icà đốt cháy đen bề mặt tà vẹt, khiến bề mặt tà vẹt cacbon hoá. Nhưng do 
túali chất hoá học của cacbon không hoạt động, không phải là chất dinli 
dưỡng của mối mọt. Vì thế, nó bảo vệ được tổ chức bốn trong của gỗ, đạt 
được mục đích chống mối mọt. Cho dù hiện nay chúng ta vẫn thường sử 
dụng phưong pháp này chống mục nát cho gỗ, nhưng phưong pháp này 
kliông hiệu quả lắm. Phương pháp chống mục nát gỗ phổ biến nhất hiện 
nay mà người ta thưòng áp dụng là: thứ nhất, trên bề mặt của gỗ ngưcM ta 
quét một lóp son bảo vệ. Phương pháp này đã đưcic sử dụng từ xưa nhmag
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hiệu quả của nó thực không thể phủ nhận. Hiện nay, trên thị trường có rất 
nhiều chủng loại son chống mối mọt. Ngoài ra, còn có phương pháp hiệu 
quả kliác là người ta áp dụng dung dịch thuốc hoá học.

Phưoiag pháp chống mục cho tà vẹt đường sắt là ngưòi ta tiến hành 
ngâm gỗ làm tà vẹt vào dung dịch hoá học. Dung dịch hoá học chống 
mối mọt thưcmg dùng gồm có natri Aorua, kẽm suníua, nước thuỷ tinh... 
Natri suníua là một loại dung dịch chống mối mọt được sử dụng từ 
tưong đối sớm. Nó là một dung dịch diệt côn trùng, vi khuẩn rất hiệu 
quả. Kẽm suníua là chất chống mối mọt còn hiệu quả hơn na tri Aorua. 
Nó không những có thể diệt vi khuẩn mà đặc biệt dung dịch này dễ 
thấm vào bên trong gỗ. Nưóc thuỷ tinh cũng là một loại dung dịch chống 
mối mọt thường dùng. Gỗ sau khi được ngâm trong dung dịch nước thuỷ 
tinh sẽ trở nên rắn chắc hon, không những có thể chống mối mọt mà còn 
có thể chống nước.

Ngành đường sắt trong xã hội hiện đại ngày càng phát triển thì nhu 
cầu về gỗ ngày càng lớn. Tà vẹt Icàm từ gỗ khó có thể đáp ứng được nhu 
cầu. Hiện nay, tà vẹt gỗ đã dần dần được thay thê bằng tà vẹt bằng bê 
tông cốt thép. Do tà vẹt bê tông giá thành thấp, không bị mối mọt mà lại 
tránh được hiện tượng chặt phá rừng khai thác gỗ cho nên nó được dùng 
rộng rãi trong ngành đường sắt.

Mặt nạ phòng độc tại sao lại có thể chống độc?
Trong thòi gian cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, các nhà lãnh 

đạo Iraq đã tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hoá học để tấn công thủ đô Ten 
Avip của Ixrael nhằm muốn kéo nước này vào cuộc chiến tranh. Để đề 
phòng bất trắc, chính phủ Ixrael khẩn cấp trang bị mặt nạ phòng độc 
cho dân cư thủ đô Ten Avip để đề phòng các loại khí độc có thể bị sử 
dụng tân công.

Nghe nói, mặt nạ phòng độc do một nhà khoa học người Nga phát 
minh ra để giúp quân đội Nga có thể tránh những cuộc tấn công bằng 
khí độc trong cuộc chiến traiih thế giói lần thứ nhất, về sau, mặt nạ 
phòng độc được sử dụng rộng rãi cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự. 
Mặt nạ phòng độc do ba bộ phận cấu tạo thành: mặt nạ, ống dẫn khí, hộp
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lọc khí độc. Mặt nạ bảo vệ phần mặt tránh bị khí độc làm tổn thưong. 
Ong dẫn khí nối liền mặt nạ vói hộp lọc khí độc. Phía dưới hộp lọc khí 
độc có lỗ dẫn khí vào. Bên trong hộp lọc khí là một lóp lọc khói, một lóp 
hấp thụ hoá học, một lóp than hoạt tính. Lóp lọc khói và lóp chất hoá học 
có thể hấp thu khói độc có dạng hạt và khói độc dạng sương mù. Lóp 
than hoạt tính dùng để hấp thu hoi khí độc trong không khí khu vực gần 
quanh đó.

Than hoạt tính là bộ phận chủ yếu của mặt nạ phòng độc. Nó được 
tạo thành từ những chất chứa cacbon như gỗ, vỏ hạnh đào, vỏ dừa, 
xương động vật được chưng cất khô rồi xử lí khí nhiệt chưng cất ở nhiệt 
độ 800"c - 900"c. Than hoạt tính là một chất hấp thu có những ứng dụng 
rất rộng rãi. Những khe lỗ của nó có sức hút rất mạnh. Đối với những 
chất độc có nhiệt độ sôi cao, do lực tác dụng giữa các phân tử của nó lớn 
nên càng dễ bị hút, khí ôxi có nhiệt độ sôi thấp ngược lại không dễ bị hút 
mà co thể dễ dàng đi qua hộp lọc khí. Các loại độc khí dạng hoi đều bị 
than lìOcỊt tính hút vói mức độ khác nhau. Từ đó, mặt nạ phòng độc có tác 
dụng ngăn ngừa chất khí độc xâm nhập cơ quan hô hấp của con ngưòi.

Khi chúng ta mang mặt nạ phòng độc, khí độc và không khí được 
hút vào hộp lọc khí qua lỗ vào khí. Khí độc qua bộ phận lọc khí trở thành 
thể klií sạch đến mặt nạ rồi vào đường hô hấp chúng ta. Khi thở ra, khí 
CO2 được thải ra ngOtài qua một lỗ khác. Dây chính là nguyên lí phòng 
độc của locỊi mặt nạ này.

ĩ â i  Sdo dùng vôi quét tường khi khô 
tường trở nên trắng và cứng hdn?

Bạn chắc chắn đã tìmg nhìn thấy các chú bác công nhân xây dựng 
dùng vôi quét tường. Loại nước vôi trắng đục đó sau khi được quét lên 
tường, lúc đầu ta không thấy tường được quét vòi có sự biến đổi gì. Nhưng 
sau một thòi gian, tường trở lên trắng Vcà cứng. Tại sao lại như vậy?

Muốn hiểu rõ nguyên nhân này, trước h ế t chúng ta nói về thcànli 
phần của nước vôi. Nước vôi xuất phát từ đá vôi. Thành phần chủ yếu 
của đá vôi là canxi cacbonat. Nó thường được xếp thành tùng lóp lớn. Đá
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vôi được hình thành từ những con san hô và động vật giáp xác dưói biển 
sau khi chết đi được kết tủa dưới đáy biển. Sau đó bị bùn cát vùi lấp phía 
trên. Về sau, do sự vận động của vỏ trái đất, một phần đại dương nổi lên 
trớ thành lục địa vào thòi cổ đại và lóp trầm tích kết tủa đó biến thành đá 
vôi. Sau khi khai thác đá vôi, trải qua quá trình nung đá vôi trở thànli vôi 
sống. Sau khi kết họp vói nước tạo ra phản ứng hoá học thì biến thành 
vôi chm. Dung dịch vôi chín quét tường là người ta đã cho thêm một 
lượng nước thích họp. Sau khi quét nước vôi lên tường, canxi hidroxit sẽ 
hút CO2 trong không klií, xảy ra phản ứng hoá học. Một mặt nó trở thành 
canxi cacbonat cứng, một mặt tạo ra nước. Canxi cacbonat là một chất rắn 
có màu trắng và đó là nguyên nhân chúng ta thấy tại sao tường sau khi 
quét vôi xong có màu trắng.

Còn nước vôi quét lên tường sau khi khô lại trở lên cứng. Đây chủ 
yếu là kết quả của hai tác dụng diễn ra đồng thòi. Một loại là tác dụng 
kết tinh, một loại là tác dụng cacbon hoá. Hai tác dụng này tiến hành 
đồng thời, canxi hidroxit tác dụng vói CO2 trong không khí tạo thcành 
chất canxi cacbonat rắn. Nó khiến cho tường trở lên cứng rắn hon. Bề mặt 
của tường một khi đã hình thành nên lóp canxi cacbonat thì nó khiến cho 
cơ hội tiếp xúc giữa vôi chín và không khí ít đi, lóp trong tường chủ yếu 
là lóp chất kết tinh và nước sẽ thoát ra bên ngoài trên bề mặt tường. Đây 
cũng là nguyên nhân giải thích tại sao khi tường vừa quét xong luôn có 
nước trên bề mặt.

Nguồn khí oxi cung cấp cho tàu ngầm lấy từ đâu?
Trong thòi gian diễn ra cuộc chiến tranh thế giói thứ hai, quân 

Đức đã chế tạo ra một số lượng lớn tàu ngầm để tấn công các chiến hạm 
của quân đồng minh, khiến cho lực lượng phe đồng minh chịu một tổn 
thất nặng nề. Do tàu ngầm có thể lặn sâu dưới nước thực hiện tác chiến, 
khó bị đối phương phát hiện vì thế, tàu ngầm là một loại phương tiện 
được nhiều nước quan tâm nghiên cứu chế tạo. Hiện nay, đã có nhiều 
quốc gia trên thế giới có trang bị tàu ngầm. Tại sao tàu ngầm lại có thể 
lặn sâu dưói nước trong thòi gian dài? Nguồn khí ôxi cung cấp cho nó 
lấy từ đâu?
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Khi tàu ngầm di chuyển trên mặt nước, nguồn khí oxi cung cấp 
cho nó được lấy tù không khí. Nhưng, sau khi nó lặn xuống mặt nước, 
nguồn khí oxi mà nó cần lại phải dựa vào chất chứa khí oxi mà nó đem 
theo cung cấp. Thông thường, chất cung cấp oxi mà tàu ngầm đem theo 
chủ yếu là natri oxit. Đây là một châ't bột có màu vàng nhạt. Nó rất dễ 
tác dụng vói hoi nước trong không khí và chất khí CO2 . Khi nó tác dụng 
vói nước thì tạo thành chất natri hidroxit và khí oxi. Khi nó tác dụng 
với chất khí CO2 thì tạo ra natri cacbonat và khí oxi. Đày là nguyên lí 
mà natri oxi có thể làm chất cung cấp oxi. Trong điều kiện môi trường 
đóng kín, con ngưòi hít thở liên tục, thở ra khí CO2 , khí CO2 lại tác dụng 
với natri oxit tạo thành chất oxi cung cấp cho các thuỷ thủ. Chỉ cần có 
đủ natri oxit thì có thể cung cấp đủ lượng khí oxi. Do natri oxit không 
ngừng kết họp vói khí CO2 do các thuỷ thủ thở ra khiến cho nồng độ 
CO2 trong tàu không không quá cao. Không khí trong tàu ngầm luôn 
duy trì ở mức bình thường.

Trong điều kiện thông thường, tàu ngầm cứ cách 2, 3 ngày lại nổi lên 
mặt nước thay đổi khí một lần. Tàu ngầm hạt nhân do sử dụng động cơ 
động lực mói nên không cần phải thay đổi khí. Tàu ngầm hạt nhân chỉ 
cần đem theo đầy đủ thức ăn và chất natri oxit là có thể lặn sâu dưói 
nước trong thòi gian dài. Nó không chỉ làm tăng tính bất ngờ của hoạt 
động tấn công mà còn giảm bớt nguy cơ bị phát hiện.

Chất natri oxit ngoài việc là chất cung cấp khí oxi còn thường được 
dùng làm chất tẩy trắng. Tuy nhiên, đặc tứìh của na tri oxit rất dễ cháy. 
Nếu như đặt natri oxit cùng vói vải bông, quần áo thì nó rất dễ xảy ra 
hiện tượng cháy nổ. Vì thế, chất natri oxit cần được đóng gói kín, để cách 
xa đồ bằng vải sọi, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.
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